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Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........


Tiết 59 - §9: QUY TẮC CHUYỂN VỀ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Hiểu và vận dụng đúng tính chất: Nếu a = b thì a + c = b + c và ngược lại; nếu a = b thì b = a; quy tắc chuyển vế.
- Vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế

- Vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm các giá trị của x trong bài toán tìm x.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.

2 - HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Hs thấy được khó khăn khi giải các bài toán tìm x
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

 - GV giới thiệu bài toán yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Từ bài toán trên, ta có A = B. Ở đây, ta đã dùng dấu “=” để chỉ sự bằng nhau của hai biểu thức A và B và khi viết A = B, ta được một đẳng thức. Mỗi đẳng thức có hai vế, biểu thức A ở bên trái dấu “=” gọi là vế trái. Biểu thức B ở bên phải dấu “=” gọi là vế phải. 

Hãy cho biết vế trái và vế phải của đẳng thức sau:  (chiếu lên bảng phụ)
a, x – 2 = - 3              

b) x + 8 = (- 5) + 4        

Vậy đẳng thức có tính chất gì?  Từ  A + B + C  = D => A + B = D – C dựa vào quy tắc nào (chiếu lên bảng phụ)? 
-  HS thực hiện nhiệm vụ, GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tính chất của đẳng thức

a) Mục đích: Hs hiểu được các tính chất của đẳng thức 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm được tính chất của đẳng thức
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS Hoạt động nhóm đôi, thảo luận ?1.SGK.85, thực hiện như hình 50 SGK. 85 và trả lời các câu hỏi:

+ Có 1 cân đĩa, đặt lên hai đĩa cân 2 nhóm đồ vật sao cho cân thăng bằng .

+ Tiếp tục đặt lên mỗi đĩa cân 1 quả cân nặng 1 kg, hãy rút ra nhận xét?

+ Ngược lại, đồng thời bớt 2 quả cân 1kg hoặc 2 vật có khối lượng bằng nhau ở 2 đĩa cân hãy rút ra nhận xét?

+ Em có nhận xét gì nếu ta thêm hoặc bớt cùng một số nguyên vào cả 2 vê của đẳng thức ?

+ Đẳng thức còn có thêm tính chất nào khác không?

 - Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS Hoạt động theo nhóm đôi, quan sát hình vẽ

+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại tính chất của đẳng thức.
	1. Tính chất của đẳng thức

- Khi cân thăng bằng, nếu đồng thời đặt vào hai bên đĩa cân hai vật có khối  như nhau thì cân vẫn thăng bằng.
=> Nhận xét:

Nếu thêm hoặc bớt ở hai đĩa cân của một chiếc cân đang thăng bằng hai vật có khối lượng bằng nhau thì cân vẫn tiếp tục thăng bằng.

- Ngược lại, nếu đồng thời bớt 2 quả cân 1kg hoặc 2 vật có khối lượng bằng nhau ở 2 đĩa cân thì cân vẫn thăng bằng.
* Tính chất:

a = b 
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Hoạt động 2: Ví dụ

a) Mục đích: Hs áp dụng tính chất các đẳng thức để giải các bài tập 
b) Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập

c) Sản phẩm: Kết quả tính của HS x = -1 và x = -6

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS làm các bài tập:

+ Bài 1: Tìm số nguyên x biết: x - 5 = - 6

+ Bài 2: Tìm x biết: x+ 4 = -2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS Hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập

+ GV: quan sát và trợ giúp nếu cần
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + Một HS lên bảng chữa, các học sinh khác làm vào vở

- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	2. Ví dụ

x - 5 = - 6

x – 5+5 = -6+5

x           = - 6+5

x           = -1

x+ 4 = -2

x+ 4 - 4 = -2 – 4

x            = -2 – 4          

x            = - 6




Hoạt động 3: Quy tắc chuyển vế

a) Mục đích: Hs phát biểu được quy tắc chuyển vế
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c) Sản phẩm: HS nắm vững quy tắc và làm bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV ghi lại kết quả của phần 2 (Sử dụng phấn màu gạch chân các số như phần dưới)

x - 5 = - 6

x     = -6 +5

x+4=-2

x    =-2 -4

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:  Em có nhận xét gì khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức?

+ Sau đó yêu cầu HS áp dụng quy tắc làm ví dụ SGK và ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS quan sát và trả lời câu hỏi của GV

+ Thực hiện ví dụ làm ?3 vào vở, sau đó một HS lên bảng chữa.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + Một học sinh phát biểu quy tắc.

+ 1  HS lên bảng chữa bài tập. Các hs khác nhận xét.

- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV lưu ý: Nếu trước số hạng cần chuyển có cả dấu của phép tính và dấu của số hạng, nên quy từ hai dấu về một dấu (dựa vào quy tắc dấu ngoặc) rồi mới thực hiện Việc chuyển vế.

+ Giới thiệu nhận xét SGK.86: Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.

+ Nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	3. Quy tắc chuyển vế

* Theo phần 2 có:

x - 5 = - 6

x     = -6 +5

x+4=-2

x    =-2 -4

*Quy tắc: SGK.86

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu (+) đổi thành dấu (-); dấu (-) đổi thành dấu (+).

* Ví dụ: 

a. x – 2 = -6

     x = -6 + 2

      x = -4

b. x- (-4) = 1

Cách 1: x + 4 = 1

        x =  1- 4

         x = -3

Cách 2: x = 1 + (-4)

              x = -3

?3. x+ 8 = -5 + 4

    x+8  = -1

         x = -1 + 8

         x = 7

*Nhận xét: Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh củng cố lại quy tắc chuyển vế thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập bài 61a, b SGK trang 87

c) Sản phẩm: Kết quả tính được của HS.

Bài 61a. SGK.87:

	Cách 1: 7 - x = 8 + 7

    - x = 8

      x = -8
	Cách 2: 7 - x = 8 + 7

 7 - x = 15

7 - 15 = x

       x = -8


Bài 64b. SGK.87:

a- x = 2

   -x = 2 - a

    x = -(2 - a)

    x = a + 2

Cách 2: a – 2 = x

                   x = a - 2
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV: Gọi HS nêu các kiến thức trọng tâm trong  bài.

+ Cho HS làm bài tập 61a. SGK.87, 61b.SGK.87:

- HS : Phát biểu các tính chất của bất đẳng thức và qui tắc chuyển vế.
 + Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập 62, 63 sgk trang 87
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của đẳng thức và quy tắc chuyển vế.

+ Làm bài tập 62, 63 sgk trang 87

- HS phát biểu các tính chất và quy tắc chuyển vế.

+ Làm bài tập vận dụng

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

+ Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

+ Chuẩn bị bài mới
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........


Tiết 60 - §10: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Biết dự đoán trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của một loạt các hiện tượng liên tiếp.
- Rút ra quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu bằng cách:  Tương tự như phép nhân hai số tự nhiên, thay phép nhân bằng phép cộng các số hạng bằng nhau. Từ đó, rút ra quy tắc.

- Vận dụng thành thạo nhân hai số nguyên khác dấu

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, tư duy logic...
3. Phẩm chất

-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ.

2 - HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Hs thấy được khó khăn khi thực hiện nhân hai số nguyên khác dấu
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giới thiệu bài toán yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Ta đã biết phép nhân hai số tự nhiên và dễ dàng tính được 2 . 3 Hỏi: (-2) . 3 = ? Để thực hiện phép nhân này ta làm như thế nào? (chiếu lên bảng phụ)
- HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 3 phút.

-  GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá kết quả dự đoán của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Nhận xét mở đầu

a) Mục đích: Bước đầu Hs có thể thực hiện được phép nhân hai số nguyên khác dấu dự trên kiến thức cũ 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Kết quả phép tính

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS Hoạt động nhóm đôi, thảo luận ? Yêu cầu HS làm  ?1, ?2, ?3 SGK.
- Nhắc lại quy tắc cộng hai số nguyên âm? 
- Tính 
((3) . 4 = (( 3) + ((3) + ((3) + ((3)  = ?
 ((5) . 3  = ?               2 . ((6)  =  ?
- Nhận xét gì về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS Hoạt động theo nhóm đôi.

+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ GV nhận xét, đánh giá

+ GV gọi HS nhắc lại nhận xét về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên trái dấu.
	1. Nhận xét mở đầu:

?1:  
(-3) . 4 = (- 3) + (-3) + (-3) + (-3) =  - 12

?2:  
(-5) . 3  =  - 15

2 . (-6)  =  - 12

?3:
 - Giá trị tuyệt đối của tích bằng tích các giá trị tuyệt đối.

- Tích hai số nguyên khác dấu mang dấu âm (luôn là số âm).


Hoạt động 2: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

a) Mục đích: Hs nêu được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu và vận dụng vào tính toán

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu và kết quả phép tính.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Gv giao nhiệm vụ học tập 

Qua 3 VD trên hãy đề xuất quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

- Nêu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu?

- Số tiền nhận được của công nhân A khi làm được 40 sản phẩm đúng quy cách là bao nhiêu ?

- Số tiền công nhân A bị phạt khi làm ra 10 sản phẩm sai quy cách ?

-  Vậy lương của công nhân A là bao nhiêu ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS Hoạt động theo cá nhân

+ GV: quan sát và trợ giúp các hs cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	2. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

a) Quy tắc: (SGK)

b) Ví dụ:  2 . (- 4) = -( .  ) = - 8

* Chú ý (SGK)

Ví dụ (SGK)

Khi làm một sản phẩm sai quy cách bị trừ đi 10000đồng, có nghĩa là được thêm - 10000đồng. Vậy lương của công nhân A tháng vừa qua :

40 . 20000 + 10 . ( -10000)

=  800000 - 100000 =  700000 đồng

?4:

a) 5 . ( -14)  =  - 70       

b) ( -25) . 12  =  - 300


Hoạt động 3: Ví dụ

a) Mục đích: Hs làm thành thạo phép tính nhân hai số nguyên khác dấu

b) Nội dung: HS quan sát câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Kết quả phép tính.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Gv giao nhiệm vụ học tập

Gv gọi HS đọc đề bài ví dụ trong SGK, giáo  viên  viết đề bài tóm tắt lên bảng phụ:

1 sản phẩm đúng quy cách: + 20000đ

1 sản phầm sai quy cách: -10000đ

Một tháng làm: 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách. Tính lương tháng?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS Hoạt động theo cá nhân

+ GV: quan sát và trợ giúp các hs cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, GV chuẩn đáp án 
	3. Ví dụ

Cách 1: Khi một sản phẩm sai quy cách bị trừ 10000 đồng tức là được thêm -10000 đồng. Lương công nhân, A tháng vừa qua là:

40.20000+ 10(-10000) = 800000+(-100000)=700000 (đồng)

Cách 2: Cách khác( tổng số tiền được nhận trừ đi tổng số tiền bị phạt):

40.20000-10.10000  

= 800000-100000 = 700000 (đồng)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh củng cố lại bài học thông qua bài tập cụ thể. 
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập 73, 74 SGK trang 89.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập.

d) Tổ chức thực hiện :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ học tập.

- Gv tổ chức cho hs làm bài tập

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 73/sgk.tr89:

a)  ((5) . 6   =  ( 30                   

b)  9. ((3)   =  ( 27

c) ( (10) . 11  =  ( 110      

d) 150 . ( (4)  =  ( 600

Bài tập 74/sgk.tr89:

Từ: 125 . 4   =  500 suy ra:

a)  ( (125) . 4 = ( 500

b)  ( (4) . 125 =  ( 500

c)  4 . ( (125)  =  ( 500

Bài tập 75/sgk.tr89:

a) ( (67) . 8  <  0

b) Vì 15 .((3) < 0 và 0 < 15 nên 15. ((3)  <  15

c) Vì ((7) . 2 = ( 14 nên ((7) . 2 <  ( 7.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập tập trắc nghiệm.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	GV treo bảng phụ bài tập trắc nghiệm sau: 

Mỗi khẳng định sau “ Đúng hay sai?”  Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

a. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, rồi đặt trước tích tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

b. Tích hai số nguyên khác dấu bao giờ cũng là một số âm.

c. a. (-7) < 0 với a và a 0  

d. (-20). 4 < (-20). 0

+ HS Hoạt động theo cá nhân

+ HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau. GV chốt.
	a. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, rồi đặt trước tích tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. (S)

b. Tích hai số nguyên khác dấu bao giờ cũng là một số âm. (Đ)

c. a. (-7) < 0 với a và a 0 (S)

d. (-20). 4 < (-20). 0 (Đ)


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Học bài cũ, giải bài tập SGK. 

+ Chuẩn bị bài mới.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........


Tiết 61 - §11: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Biết dự đoán trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của một loạt các hiện tượng liên tiếp, từ đó rút ra quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu.

- Xác định được dấu của một tích hai số nguyên và phát hiện được cách đổi dấu tích.

- Vận dụng thành thạo nhân hai số nguyên cùng dấu

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, tư duy logic...
3. Phẩm chất

-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, thiết bị dạy học.

2 - HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Hs thấy được khó khăn khi thực hiện nhân hai số nguyên cùng dấu
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Từ kết quả phần kiểm tra bài cũ, Gv đặt câu hỏi
Ta có thể thực hiện được phép tính 7 . 8 và (- 7).8 hoặc 7 . (- 8). 

Hỏi (- 7).(- 8) = ?

- HS thực hiện nhiệm vụ, dự đoán kết quả trong thời gian 3 phút.

- GV gọi một số HS trả lời kết quả dự đoán của mình, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá kết quả dự đoán của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhân hai số nguyên dương
a) Mục đích: 

+ Học sinh phát biểu được quy tắc nhân hai số nguyên âm, đưa ra được nhân xét tích hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

+ Học sinh phát biểu được kết luận về nhân hai số nguyên.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Nguyên tắc nhân hai số nguyên dương và kết quả phép tính

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- HS thực hiện ?1 vào vở và đại diện học sinh đọc kết quả.

- Vậy khi nhân hai số nguyên dương,  tích là một số như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS Hoạt động theo cá nhân

+ GV: quan sát và trợ giúp các HS cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. Nhân hai số nguyên dương

?1

a. 12.3 = 36

b. 5.120 = 600

=> Tích hai số nguyên dương là một số nguyên dương.


Hoạt động 2: Nhân hai số nguyên âm

a) Mục đích: Hs nêu được quy tắc nhân hai số nguyên âm và áp dụng thực hiện được phép tính

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Nguyên tắc nhân hai số nguyên âm và kết quả phép tính

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu HS làm ?2 .

- Quan sát cột các vế trái có thừa số nào giữ nguyên ? Thừa số nào thay đổi?.

-  Kết quả tương ứng bên vế phải thay đổi như thế nào ?

- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm ?

- Nêu nhận xét về tích của hai số nguyên âm ?

- Tính:

a) 5 . 17                

b) (-15) . (-6)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS Hoạt động theo cá nhân

+ GV: quan sát và trợ giúp các HS cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện HS trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	2. Nhân hai số nguyên âm :

?2  

(- 1) . (- 4) = 4

(- 2) . (- 4) = 8

a) Quy tắc (SGK)

b) Ví dụ: 

(- 5) . (- 7) = 5 . 7 = 35

(-12) . (- 6) = 12 . 6 = 72

Nhận xét:

Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.


Hoạt động 3: Kết luận
a) Mục tiêu: Hs trình bày được phần tổng quát kiến thức đã học và nhận biết dấu của tích 

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Nội dung phần kết luận 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu HS làm:

-  Cho a > 0. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

a) Tích a.b là số nguyên dương?

b) Tích a.b là số nguyên âm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS Hoạt động theo nhóm

+ GV: quan sát và trợ giúp các nhóm cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả

+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	3.  Kết luận: 
 a . 0  =  0 . a  =  0

 Nếu a ; b cùng dấu thì a . b =  (a( . (b( 

Nếu a ; b khác dấu thì a . b = ( ((a( . (b() 

Chú ý :

(+) . (+)  (  (+)         (() . (()  (   (+)

(+) . (()  (  (()         (() . (+)  (  (()

 a . b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.

 Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu..

 Khi đổi dấu 2 thừa số thì tích không thay đổi.

?4

a) Do a > 0 và a . b > 0 nên b > 0

b) Do a > 0 và a . b < 0 nên b < 0


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ học tập.

Cho HS làm bài tập 78/sgk.tr91. Gọi 5 HS lên bảng trình bày.

- HS: 5HS lên bảng làm bài

- GV: Yêu cầu HS làm bài tập 79/sgk.tr91. Cho HS tính: 27 . (?5)

? Dựa vào cách nhận biết dấu của tích suy ra các kết quả còn lại.
	Bài tập 78/Sgk.tr91:
a) (+3) . (+9) = 27

b) ((3) . 7 =
(21

c) 13 . ((5) = ( 65

d) ((150) . ((4) =
600

e) (+7) . ((5) = ( 35

Bài tập 79/Sgk.tr91:
Từ 27 . ((5)  =  ( 135 suy ra:

(+27). (+5) 
= 135

((27) .(+5)
=  ( 135

((27). ((5) 
=  + 135

(+5). ((27)
=  ( 135


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để ứng dụng giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.

c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV cho HS làm bài tập 82.SGK.92.

So sánh:

a) (-7).(-5) và 0

b) (-17).5 và (-5).(-2)

c) (+19).(+6) và (-17).(-10)

- HS Hoạt độngnhóm.

- Đại diện một nhóm lên trình bày. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

- GV chuẩn đáp án.
	Bài 82.SGK.92

a) (-7).(-5) > 0

b) (-17).5 < 0 <(-5).(-2)


[image: image7.wmf]Þ

(-17).5 <(-5).(-2) 

c) (+19).(+6) và (-17).(-10)

(+19).(+6)=115

(-17).(-10)=170>115


[image: image8.wmf]Þ

(+19).(+6) < (-17).(-10)
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- Học bài cũ, giải bài tập SGK. 

- Chuẩn bị bài mới.

Ngày soạn: 22/01/2021
Ngày dạy: 6A: 25/01/2021                        6B, 6C: 26/01/2021
Tiết 62 - LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Thuộc và vận dụng đúng quy tắc nhân hai số nguyên (cùng dấu và khác dấu).
- Tính đúng tích hai số nguyên.

- Tìm được một số nguyên khi biết tích của nó với một số nguyên khác.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ (ghi nội dung 84, 86 SGK.93 và bài tập nhóm)
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Hs bước đầu nhận thức được có thể so sánh hai số mà không cần phải thực hiện phép tính.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: (-17).5 < (-5).(-2).
d) Tổ chức thực hiện: 

- Ta có thể so sánh bất kì hai số nguyên cho trước. Nhưng nếu không thực hiện phép tính mà so sánh (-17).5 với (-5).(-2) thì ta có thể so sánh được không? Nếu có thì ta làm thế nào?

- HS thực hiện nhiệm vụ, dự đoán kết quả trong thời gian 3 phút.

- GV gọi một số HS trả lời kết quả dự đoán của mình, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV chuẩn kết quả: (-17).5 < (-5).(-2).

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu HS trả lời giải bài tập 81, 82 sgk trang 91,92:

Bài 81 SGK/91:

- Tổng số điểm của bạn Sơn là ?

- Tổng số điểm của bạn Dũng là?

- Bạn nào điểm cao hơn?

- Hãy nêu nhận xét về  dấu của tích ?

Bài 82 SGK/92:

- So sánh (-7).(-5) với 0; (-17).5 với 0; (-5).(-2) với 0

- So sánh (-17).5 với (-5).(-2)

- So sánh (+19).(+6) với (-17).(-10).

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia nhóm theo bàn thực hiện nhiệm vụ

+ GV quan sát và hỗ trợ nhóm cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài 81 SGK/91:

Tổng số điểm của bạn Sơn là :

3 . 5 + 1 . 0 + 2 .(-2) 

= 15 + 0 + (-4) = 11

Tổng số điểm của bạn Dũng 

2 . 10 + 1 (-2) + 3 . (-4) 

= 20 - 2 - 12 = 6

=> Vậy bạn Sơn được số điểm cao hơn.

Bài 82 SGK/92:

a) (-7) . (-5)  >  0

b) Vì (-17) . 5  <  0 và  (-5) . (-2)  > 0

Nên (-17) . 5 < (-5) . (-2)

c) (+19) . (+6) < (-17) . (-10). 
Vì 114 < 170

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ học tập, giải bài 84, 85, 88 SGK/92, 93.

- Nhắc lại nhận xét dấu của tích?

- Tính

a) ((25) . 8  

b) 18 . ((15)  

c) ((1500). ((100) 

d) ((13)2 

- Nếu x = 0 thì (- 5) . x = ?

- Nếu x > 0 thì (- 5) . x = ?

- Nếu x <  0 thì (- 5) . x = ?

- Dùng máy tính bỏ túi để tính: 
a) (-1356) . 17=

b) 39. (-1520) =

c) (-1909) . (-75)=
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp 

+ GV quan sát và hỗ trợ HS cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện 3 cặp báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài 84 SGK/ 92 :
Dấu của a
Dấu của b
Dấu của
a. b
Dấu của
a. b2
+
+
+
+
+
(
(
+
(
+
(
(
(
(
+
(
Bài 85 SGK/ 93 :
a) ((25) . 8  =  ( 200

b) 18 . ((15)  = ( 270

c) ((1500). ((100) = 150000

d) ((13)2 = 169

Bài 88 SGK /93 :

( Nếu x  =  0 thì ((5) . x = 0

( Nếu x < 0 thì ((5) . x > 0

( Nếu x > 0 thì ((5) . x < 0

Bài 89 SGK /93 :

Dùng máy tính bỏ túi để tính: 
a) (-1356) . 17 = -23052

b) 39. (-1520 =-59280

c) (-1909) . (-75) =85905


D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
a) Mục đích: HS nắm vững quy tắc nhân dấu của hai số nguyên, tiếp tục vận dụng được vào bài toán xét dấu của một tích dựa vào Việc xét các trường hợp về dấu của một thừa số chưa biết và vận dụng tính chất a.b=0 khi a=0 hoặc b=0 để làm một số bài toán tìm x.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV chữa bài 88.SGK.93

+ x là một số nguyên có thể nhận những giá trị nào? 

+ GV ghi bảng và trình bày mẫu cho HS.
	Bài 88.SGK.93

+ Nếu x nguyên dương tức x>0 thì

 (-5).x <0

+ Nếu x nguyên âm tức x<0 thì

   (-5).x >0

+ Nếu x = 0 thì (-5).x = 0

	* Gv cho HS Hoạt độngnhóm 2’ bài tập sau:

a.  viết mỗi số sau dưới dạng tích của hai số nguyên giống nhau: 9;81.

b. Tìm x biết: 

(x-1).(x+3)=0

- Gv gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác quan sát, nhận xét, sửa chữa (nếu có) và nhận xét chéo lẫn nhau.

- GV chuẩn kiến thức.
	a. 9=32=(-3)2
81=92=(-9)2
b. Tìm x biết: 

(x-1).(x+3)=0

Suy ra: x-1=0 hoặc x+3=0

Hay x=1 hoặc x=-3

Vậy x
[image: image9.wmf]{
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* Hướng dẫn về nhà:

+ Xem lại các bài tập đã chữa.

+ BTVN: 11.1;128;129;130;131; 132.SBT.87

+ Chuẩn bị bài tính chất của phép nhân.
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Ngày soạn: 25/01/2021
Ngày dạy: 6A: 30/01/2021                       6B, 6C: 28/01/2021
Tiết 63 - §12: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Vận dụng được các tính chất cơ bản của phép nhân: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 

- Biết tìm dấu của tích nhiều số nguyên.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ

2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu Hs thấy được tính chất của phép nhân các số tự nhiên và số nguyên giống nhau.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Hãy nhắc lại tính chất của phép nhân các số tự nhiên? Số nguyên có những tính chất nào? Có giống với tính chất trên tập hợp số tự nhiên không?
- HS nêu dự đoán
- Gv dẫn dắt vào bài học mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tính chất giao hoán 

a) Mục đích: Hs nêu được tính chất giao hoán và vận dụng tính toán
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Các phép tính của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- Nêu  tính chất của phép nhân trong N?

- Nêu tính chất giao hoán trong Z?

- Tính: (-3) . 4 = ?

            (-5) . (-7) = ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện học sinh báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	1. Tính chất giao hoán
 a . b = b . a   
a ; b (  Z

- Ví dụ:  

(-3) . 4 = 4 . (-3) = -12

(-5) . (-7) = (-7) . (-5) = 35




Hoạt động 3: Tính chất kết hợp
a) Mục đích: Hs trình bày được tính chất kết hợp và vận dụng tính toán
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Các phép tính của hs.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS:  

- Nêu tính chất kết hợp?

- Nêu chú ý SGK

- Tích chứa 1 số chẵn thừa số nguyên âm có dấu gì?

-Tích chứa 1 số lẻ thừa số nguyên âm có dấu gì?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện học sinh báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	2. Tính chất kết hợp :

 (a . b) . c  =  a (b . c)   

a ( Z ; b ( Z ; c ( Z.

- Ví dụ: 

[(-2) . 8] . (-6) = (-2) . [8 . (-6) ] = 92

Chú ý :(SGK)

?1: Tích chứa 1 số chẵn thừa số nguyên âm mang dấu “ +”

?2: Tích chứa 1 số lẻ thừa số nguyên âm mang dấu “-“

* Nhận xét (SGK)


Hoạt động 4: Nhân với 1 và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a) Mục đích: Hs trình bày được hai tính chất trên và vận dụng  làm bài tập
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả tính toán của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS:  

- Nêu  tính chất nhân với 1 ?

- Tính a . (-1) = (-1) . a= ?

- Làm ?4.

- Nêu tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ?

- Tính: (-9) (2 + 5) 

- Nêu chú ý SGK

- Làm ?5.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện học sinh báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	3. Nhân với 1 :

 a . 1  =  1 . a  =  a    a ( Z

?4: Bạn Bình nói đúng chẳng hạn 2 
[image: image10.wmf]¹

-2 nhưng 22 = (-2)2 = 4

4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

 a (b + c)  =  ab + ac   

- Ví dụ: 

(-9) (2 + 5) = (-9) . 2 + (-9) . 5 

= (-18) + (-45) = -63

 Chú ý : Tính chất trên cũng đúng đối với :

 a (b (c)  =  ab ( ac  

?5:

a) ((8)(5+3) = ((8).8 = ( 64

((8)(5+3) = ( 40 ( 24 = ( 64

b) ((3 + 3).((5) =0 . ((5)= 0

((3 + 3).((5) = (-3).(-5)+{3.(-5)} = 15 + (-5) = 0


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	GV cho Hs thảo luận phương án làm bài tập 91.93 sgk 

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Đại diện học sinh báo cáo kết quả

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài 91 SGK / 95 :(M3)
a) (57 . 11 = (57 (10 + 1) =  ( 57 . 10 + ( (57) . 1 = (570 + ((57) = ( 627

Bài 93 SGK / 95 :(M3)

a) (-4) . (+125). (-25) . (-6). (-8) 

= {(-4).(-25)}. {(125.(-8)}.(-6)

= 100.{(-1000). (-6)}=100. 6000 

= 600000


D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng 

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

Em hãy trao đổi với bạn những kiến thức em đã học được trong bài hôm nay.Các kiến thức này liên quan đến những kiến thức nào em đã học, có những kiến thức nào mới?

1. Tính:

a)  273.(-26) + 26.137

b)  63.(-25) + 25.(-23)

2. Không tính, hãy so sánh

a) (-2).(-3).(-2016) với 0

b) (-1.)(-2)(-3.)....(-2014) với 0.

* Hướng dẫn về nhà:

+ Hoàn thành bài tập phần D.

+ Làm các phần còn lại của các bài 90, 91,92,93,94 .SGK.95

+ Chuẩn bị bài luyện tập.

Ngày soạn:27/01/2021
Ngày dạy: 6A, B, C: 30/01/2021
Tiết 64 - LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng cố các tính chất cơ bản của phép nhân và nhận xét của phép nhân nhiều số, phép nâng lên luỹ thừa.

- Vận dụng linh hoạt các tính chất vào tính toán.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ

2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Củng cố kiến thức đã học và vận dụng làm bài tập

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả phép tính
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập :

 (37 - 17) . (- 5) + 23 . (- 13 - 17)     

 =  20 . (- 5) + 23 . (- 30)

= - 100 - 690

= - 790

- nhận xét kết quả của phép tính trên?

=> GV dẫn dắt vào bài luyện tập

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ học tập.

Giải thích vì sao (-1)3 = -1?

?Còn có số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức
	Thực hiện phép tính

Bài 95 trang 95 SGK

 (-1)3 = (-1).(-1).(-1) = (-1).

Còn có: 13 = 1 

              03 = 0.



	- GV giao nhiệm vụ học tập.

? Nhắc lại các tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng?

? Tính: a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23)
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức
	Bài 96 trang 95 SGK

a) 237.(-26) + 26.137

= (137 + 100).(-26) + 26.137

= 137.(-26) + 100.(-26) + 26.137

= 137.(-26) + 26.137 + 100.(-26)

= 137.(26 – 26) + 100.(-26)

=100.(-26) = - 2 600

b) 63.(-25) + 25.(-23)

= 63.(-25) + 23.(-25) 

= (63 + 23).(-25)

= 86.(-25) = - 2150

	- GV giao nhiệm vụ học tập.

- Xét xem bài toán áp dụng được tính chất nào để suy ra số cần điền ?
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức
	Tính giá trị của biểu thức 

Bài 99 trang 96 SGK: Điền số thích hợp vào ô trống:

a)  -7  . (-13) + 8 . (-13)

  = (-7 + 8) . (-13) = -13
b) (-5) . (-4 - -14 )

   = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = - 50

	- GV giao nhiệm vụ học tập.

?: Để tính giá trị của biểu thức ta cần làm như thế nào? 

? Thay giá trị a; b bằng những giá trị nào?

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức
	Bài 98 trang 96 SGK: Tính giá trị của biểu thức:

a) Thay a = 8 ta có :

(-125).(-13).(-8) = [(-125).(-8)].(-13)

= 1000.(-13) = -13 000

 b)Thay b = 20 ta có :

   (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20 = -2400.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đưa ra nhiệm vụ, hs trả lời:

+ Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra được hai số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không?  Vì sao?

+ Bạn An nói rằng bất kì số nguyên nào lũy thừa bậc chẵn cũng là số nguyên dương. Bạn An nói có đúng không?Vì sao?
* Hướng dẫn về nhà:

+ Hoàn thành bài tập phần D.

+ Làm bài tập 90b, 91b, 92, 93b, 94.SGK.95

+ Xem trước bài “Bội và ước của một số nguyên”.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 65- Bài 13: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS nắm được các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm chia hết cho. Hiểu được 3 tính chất có liên quan với khái niệm chia hết cho.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, máy tính, bảng phụ
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu Hs nhận thấy sự khó khăn khi tìm bội và ước của số nguyên.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

Trong tập hợp N, em đã tìm được Ư(6) = {1; 2; 3; B(6) = {0; 6; 12; 18; 24...}. Nhưng để tìm Ư(-6); B(-6) ta làm như thế nào?

+ HS dự đoán kết quả

+ GV nêu nhận xét và dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Bội và ước của một số nguyên

a) Mục đích: Hs tìm được bội và ước của một số nguyên 

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả tính toán của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Làm bài tập ?1.

+ HS đọc đề và làm ?2.

Gợi ý: Tương tự, khái niệm a, b trong N. 

? Hãy tìm các ước của 6 và của - 6 ?

+ Nhận xét hai tập hợp trên ?

? Ta thấy 0 chia hết cho mọi số nguyên khác không, ví dụ: 

0 
[image: image11.wmf]M

 2; 0 
[image: image12.wmf]M

 (-5), có kết luận gì ?

? Cho biết phép chia được thực hiện khi nào?

? số 0 có phải là ước của mọi số nguyên không?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ hs chia thành cặp thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện cặp báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	1. Bội và ước của một số nguyên. 
?1

6 = 1.6 = (-1).(-6) = 2 . 3 = (-2) . (-3)

-6 = 1.(-6) = 6.(-1) = (-2).3 = (-3) . 2

?2

Khái niệm: Cho a, b 
[image: image13.wmf]Î

Z và b
[image: image14.wmf]¹

0

Nếu có số nguyên q sao cho: a = b . q thì a chia hết cho b (
[image: image15.wmf]M

ab

) 

Ta còn nói a là bội của b và  b là ước của a.

?3

Ư(6) =  {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}

Ư(-6) = {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}

  
[image: image16.wmf]Þ

Ư(-6) = Ư(-6)

B(6) = {0; -6; 6; -12; 12; -18; ...}

B(-6) = {0; -6; 6; - 12; 12; - 18; ...}

    
[image: image17.wmf]Þ

 B(6) = B(-6) 

* Chú ý: (sgk _ T96)
Bài tập:

Ư(10) = {1; -1; 2; -2; 5; -5; 10; -1}

B(5) = {0; - 5; 5; -10; 10; ...}


Hoạt động 3: Tính chất
a) Mục đích: Hs nêu được tính chất về tính chia hết của số nguyên, và áp dụng làm bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả tính toán của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Ta có 12 
[image: image18.wmf]M

 (-6) và (-6) 
[image: image19.wmf]M

 2. Em kiểm tra xem 12 có chia hết cho 2 không và nêu kết luận ?

+ Phát biểu tính chất 1 và tổng quát SGK.

+ Tìm 4 bội của 2.

? Ta có 4 
[image: image20.wmf]M

 2 thì 8; -8; -12; 24 có chia hết cho 2 không ?

+ Phát biểu tính chất 2 và tổng quát SGK.

+ Làm ?4

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ hs chia thành cặp thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện cặp báo cáo kết quả

+ Hs bổ sung, đánh giá

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	2. Tính chất. 
Ví dụ 1: 12 
[image: image21.wmf]M

 (-6) và (-6) 
[image: image22.wmf]M

 2.=> 12 
[image: image23.wmf]M

 2  

T/c 1:  a 
[image: image24.wmf]M

 b và b
[image: image25.wmf]M

c  => a 
[image: image26.wmf]M

 c

Ví dụ 2 : 4 
[image: image27.wmf]M

 2 => 4. (-3) 
[image: image28.wmf]M

 2 

T/c 2: a 
[image: image29.wmf]M

  b  => am 
[image: image30.wmf]M

  b   (m 
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 Z)
Ví dụ 3 : 12 
[image: image32.wmf]M

 4 và -8 
[image: image33.wmf]M

 4.

 => [12 + (-8)] 
[image: image34.wmf]M

 4 và  [12 - (-8)] 
[image: image35.wmf]M

 4 

T/c 3: a 
[image: image36.wmf]M

 c và  b 
[image: image37.wmf]M

 c  => (a + b) 
[image: image38.wmf]M

 c
                            và (a - b) 
[image: image39.wmf]M

 c

?4

Ba bội của 5 là  - 5; 5; 10.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Gv cho Hs thảo luận bài tập 102.103.sgk. 

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Đại diện học sinh báo cáo kết quả

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài 102(sgk)

Ư(-3) = {1; - 1; 3; - 3}  ;  Ư(6) = {1; - 1; 2; -2; 3; - 3; 6; -6}  ;  Ư(-1) = {1; -1}

Bài 105(sgk): Điền vào ô trống

a

42

2

- 26

0

9

b

- 3

- 5
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng 

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv giao nhiệm vụ:

1. Em hãy trao đổi với bạn những kiến thức em đã học được trong bài hôm nay.Các kiến thức này liên quan đến những kiến thức nào em đã học, có những kiến thức nào mới?

2. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a chia hết cho b và b chia hết cho a không?

- HS về nhà thực hiện.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Nắm vững khái niệm, các tính chất, hoàn thành BT phần D
+ Làm các bài tập 101, 102, 103,104,105,106.97 SGK

+ Trả lời câu ôn tập chương II trang 98.SGK.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 66- Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS nắm được các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm chia hết cho. Hiểu được 3 tính chất có liên quan với khái niệm chia hết cho.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, máy tính, bảng phụ

2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP KIẾN THỨC

a) Mục đích: 
+ Học sinh luyện tập về các thứ tự trong tập hợp số nguyên.

+ Học sinh luyện tập  kĩ năng tính toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số nguyên.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ học tập:

+ Em hãy nhắc lại khái niệm về hai số đối nhau ?

+ Hãy phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. Cho ví dụ minh họa.

+ Phát biểu qui tắc trừ 2 số nguyên và viết dạng tổng quát. 

+ Phát biểu qui tắc nhân 2 số nguyên cùng dấu và khác dấu? Cho ví dụ minh họa

- HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày kết quả.
- Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	I. Trả lời câu hỏi ôn tập

Câu 1: 

Z = {...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…}

Câu 2:         
a) Số đối của số nguyên a là –a

b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương, là số nguyên âm, là số 0.

c) Số nguyên bằng số đối của nó là 0.

Câu 3:
a)GTTĐ của số nguyên a (SGK).

b)GTTĐ của số nguyên a là một số không âm.  

Câu 4: (sgk)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV thực hiện yêu cầu:
Làm các bài tập 107 đến 111 sgk

+ Bài 107: vẽ trục số, yêu cầu HS đọc đề và lên bảng trình bày.

+ Bài 108: Quan sát trục số trả lời

+ Bài 109: Quan sát trên bảng phụ trả lời

+ Bài 110: Thảo luận theo cặp đôi trả lời

+ Bài 111: Áp dụng quy tắc các phép tính và quy tắc dấu ngoặc thực hiện

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Đại diện HS báo cáo kết quả, bổ sung.

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài 107a(118 sgk)
[image: image41.emf]b

- a

- b

a 0


Bài 107b,c/98 (SGK)

b)

[image: image42.emf]|-b|
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- b

a 0


c) So sánh: 

   a < 0;  - a =  | a |  =  | a |  > 0

- b < 0;   b =  | b |  =  | -b |  > 0

Bài 108/98 SGK
- Khi a > 0 thì –a < 0 và – a < a

- Khi a < 0 thì –a > 0 và – a > a

Bài 109/98 SGK: 
Sắp xếp các năm sinh theo thứ tự thời gian tăng dần:

-624; -570; - 287; 1441; 1596; 1777; 1885

Bài 110(sgk)
a) S;     b) Đ;      c) S;      d) Đ

Bài 111a,b,c/99 SGK:   
a) [(-13)+(-15)] + (-8) = (-28) + (-8) = - 36

b) 500 – (- 200) – 210 – 100

= 500 + 200 – 210 – 100 = 390

c) – (-129) + (-119) – 301 +12

= 129 – 119 – 301 + 12 = 279


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

- Trong các câu sau, câu nào đúng ? câu nào sai ?

a) Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm và số nguyên dương.

b) Số đối của 
[image: image43.wmf]5

-

 là  - 5 

c) 
[image: image44.wmf]0

 = 0 

d) Tích của hai số đối nhau thì bằng 0.

e) Số liền trước của - 100 là  - 99

f) Số liền sau của - 100 là – 101.

Hãy điền các số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống ở hình vuông sau(mỗi số vào 1 ô) sao cho các tổng ba số trê mỗi dòng, mỗi cột và mỗi đường chéo bằng nhau

	
	
	

	
	
	5

	4
	
	0


*Hướng dẫn về nhà:

+ Hoàn thành phần D. Ôn tiếp quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế, bội ước của số nguyên
+ Làm các bài tập số 161, 162, 163, 165, 168.SBT 93, 94.
+ Chuẩn bị bài mới.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 67- Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Hệ thống kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số nguyên, lũy thừa của một số nguyên, bội và ước của một số nguyên.

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ

2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Hs được hệ thống hóa các kiến thức liên quan để làm bài tập.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV cho HS làm bài 115 SGK.
Tìm số nguyên x biết:


[image: image45.wmf]a/x50

b/10x10

c/2x20

+=

-=

+=


	Dạng 1: Ôn tập về GTTĐ của một số nguyên 

Bài 1:  Bài 115 (SGK)

a)  [image: image46.wmf]a

 = 5 [image: image47.wmf]Þ

a = +5 hoặc a = -5

b) [image: image48.wmf]a

 = 0 [image: image49.wmf]Þ

a = 0

c) [image: image50.wmf]a

 = -3 [image: image51.wmf]Þ

 Không có giá trị nào của a

d) [image: image52.wmf]a

 =[image: image53.wmf]5

-

[image: image54.wmf]Þ

a = 5 hoặc a = -5

e) -11[image: image55.wmf]a

 =-22[image: image56.wmf]Þ

[image: image57.wmf]a

 = 2[image: image58.wmf]Þ

a = 2 hoặc = -2

Bài 2: Tìm số nguyên x biết:
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Không có giá trị nào của x thỏa mãn.

	GV yêu cầu nhiệm vụ:
Bài 3. Điền các từ (âm, dương) thích hợp vào chỗ trống rồi lấy ví dụ minh họa

a.  Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số……. 

(Ví dụ:………………)

b. Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số………… 

(Ví dụ:…………………)

c. Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số……………

(Ví dụ:……………………)
- HS Hoạt động nhóm 3’ bài tập 4 trong PBT.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn đáp án.
	Dạng 2: Ôn tập về lũy thừa của một số nguyên
Bài 3. Điền các từ (âm, dương) thích hợp vào chỗ trống rồi lấy ví dụ minh họa

a. Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương (Ví dụ:  (-2)2=22=4)

b.Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm. (Ví dụ: (-2)3=-23 = -8)

c. Lũy thừa bậc chẵn hay bậc lẻ của một số dương là một số dương.

Bài 4. ( Bài 117.SGK- có chỉnh lí, bổ sung). Tính:
a. (-1)15 = -1   (-1)10 =1.   
(-3)2 = 9   
(-4) 3 = -64
b. (-7)3. (-2)4 = -343.16

= - 5488

c. 54. (-4)2 =  625.16

= -10000

	- GV đặt câu hỏi: Lấy ví dụ về bội và ước của một số nguyên?

- GV cho HS làm bài 120 trong PBT.
	Dạng 3: Bội và ước của một số nguyên

Bài 120. SGK.97
a) có 12 tích được tạo thành

b) Có 6 tích lớn hơn 0, có 6 tích nhỏ hơn 0

c) Có 6 tích là bội của 6.

d) Có hai tích là ước của 20 
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B. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu bài tập:

a) Tìm các ước của – 12.

b) Tìm 5 bội của – 4

- HS về nhà hoàn thành bài tập

*Hướng dẫn về nhà:

+ Hoàn thành BT phần D
+ Bài tập về nhà: Từ 162-168. SBT trang 96.

+ Ôn chương II để giờ sau kiểm tra một tiết.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 68: KIỂM TRA CHƯƠNG II- SỐ NGUYÊN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Kiểm tra Việc lĩnh hội kiến thức đã học từ chương II

2. Năng lực 

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, đề kiểm tra
2 - HS : Đồ dùng học tập và kiến thức ôn tập chương II
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
ĐỀ KIỂM TRA
* MA TRẬN ĐỀ

	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số. Thứ tự trong tập hợp Z. GTTĐ.
 (4 tiết)
	Biết khái niệm số nguyên dương, số nguyên âm, tập hợp số nguyên.
Nhận biết được thứ tự của các số trong Z.
	Phân biệt được các số nguyên âm.
Hiểu về GTTĐ.

Tìm được số nguyên.

Tìm và  viết được số đối của một số nguyên, GTTĐ của một số nguyên.
	
	
	

	Số câu
	3
	1
	1
	2
	
	
	
	
	7

	Số điểm
	1
	0,5
	0,5
	2
	
	
	
	
	4 = 40%

	2. Các phép tính: +, -, x, : trong Z và tính chất của các phép toán. (15 tiết)
	Nắm được các qui tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên
	Làm được bai toán về thứ tự thực hiện phép tính, tính hợp lí.
	Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán, tìm x.
	
	

	Số câu
	3
	
	
	4
	
	3
	
	
	10

	Số điểm
	1
	
	
	2,5
	
	1,5
	
	
	5= 50%

	3. Bội và ước của một số nguyên (2 tiết)
	
	Tìm được các ước, bội của một số nguyên
	
	Tìm được số nguyên a trong bài toán chia hết
	

	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,5
	
	
	
	
	1

0,5
	2
1 = 10%

	Tổng số câu
	7
	8
	3
	1
	19

	Tổng số điểm
	2,5
	5,5
	1,5
	0,5
	10

	Tỉ lệ
	25%
	55%
	15%
	5%
	100%


Họ và tên: .............................                                Kiểm tra 1 tiết (Chương II)
Lớp: …….                                                                Môn: Số học 6- Đề 1.
	
	Điểm
	
	
	Lời phê của thầy, cô giáo
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1) Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là: 

A. - 43
            B. -302
            

C. -234                    D. -303

2) Câu nào sai ?

A. Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm biểu diễn số đó đến điểm 0 trên trục số.

B. Giá trị tuyệt đối của số âm là chính số đó.

C. Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó.

D. Giá trị tuyệt đối của số 0 là số đối của nó.

3) Cho biết -8.x < 0. Số x có thể bằng:

A. -3

B. 3
 C. -1

D. 0 

4) Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:

A. {1; 2; 4; 8}
          B. {1; 2; 4}


C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4}
 D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}

Bài 2: Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp: 

	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	1) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
	
	

	2) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.
	
	

	3) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
	
	

	4) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
	
	


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 3: (2,5 điểm) 

a) Tìm số đối của mỗi số sau: -5; 0; 10.

b) Tính giá trị của: 
[image: image60.wmf]0;9;7

-

.

c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 12; -6; 4; -12; -10; 0.

Bài 4: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) (-45) + 4(-3).5+(-5)3         b) -(- 239)+115-215 - (-121)

c)  (-36).22 + (-22).64           d) 35-
[image: image61.wmf][

]

{

}

222.10.(344)

---


Bài 5: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:

a) 10+x = -24
b) 80- (10x-5)= 45     c. 
[image: image62.wmf]2

55x2.5

+=

 

Bài 6: (0,5 điểm)  Tìm tất cả các số nguyên a biết: 6a +1 
[image: image63.wmf]M

 3a -1
Họ và tên: .............................                                Kiểm tra 1 tiết (Chương II)
Lớp: …….                                                                Môn: Số học 6- Đề 2.
	
	Điểm
	
	
	Lời phê của thầy, cô giáo
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1) Trong các số nguyên âm sau, số lớn nhất là: 

A. - 43
   B. -302
        C. -234         D. -303

2) Câu nào sai ?

A. Giá trị tuyệt đối của số 0 là số đối của nó.

B. Giá trị tuyệt đối của một số dương là số dương.

C. Giá trị tuyệt đối của số âm là chính số đó.

D. Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm biểu diễn số đó đến điểm 0 trên trục số.

3) Cho biết -6.x > 0. Số x có thể bằng:

A. -3

B. 3

C. 1

D. 0 

4) Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 9 là:

A. {1; 3; 6; 9}

     B. {1; 3; 9}


C. {-9; -3; -1; 0;1; 3; 9}
     D. {-9; -3; -1;1; 3; 9}

Bài 2: Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp: 

	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	1) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
	
	

	2) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.
	
	

	3) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
	
	

	4) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
	
	


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 3: (2,5 điểm) 

a) Tìm số đối của mỗi số sau: -9; 0; 20.

b) Tính giá trị của: 
[image: image64.wmf]8

0;12;

-

.

c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 22; -16; 14; -22; -20; 0.

Bài 4: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) (-35) + (-4).4.5+(-2)5        b) -(- 238)+113-213 - (-122)

c)  17.(-27)  +  (-17).73        d) 35-
[image: image65.wmf][

]

{

}

222.10.(344)

---

 

Bài 5: (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:

a) 12+x = -14
b) 60- (5x-5)= 45      c. 
[image: image66.wmf]2

153x3.5

+=

 

Bài 6: (0,5 điểm)  Tìm tất cả các số nguyên a biết: 4a +1 
[image: image67.wmf]M

 2a -1

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

CHƯƠNG III

Tiết 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Biết được khái niệm về phân số với tử và mẫu số là các số nguyên, biết được thế nào là hai phân số bằng nhau.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; NL hợp tác, giao tiếp. ngôn ngữ; NL tư duy

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực viết được phân số. tìm các phân số bằng nhau.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tích cực, tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu, bảng phụ

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu giới thiệu cho Hs về việc mở rộng khái niệm phân số
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Phân số có tử và mẫu là những số nguyên
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ: Ở bậc tiểu học, các em đã học phân số với tử và mẫu đều là số tự nhiên, mẫu khác 0. Vậy nếu tử và mẫu là số nguyên, ví dụ: 
[image: image68.wmf]3

4

-

  có phải là phân số không ?
- Hs nêu dự đoán

=> Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Khái niệm phân số

a) Mục đích: Hs nêu được khái niệm phân số, xác định được phân số
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Khái niệm phân số, đọc và viết phân số
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hãy cho biết phân số dùng để biểu thị phép toán nào? 

+ Tương tự: (-3) chia cho 4 thì thương là bao nhiêu ?

+ 
[image: image69.wmf]2

3

-

-

 là thương của phép chia nào?
+ Thế nào là phân số

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ hs cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện HS báo cáo kết quả, bổ sung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	1. Khái niệm phân số

a/ Khái niệm:

- Ta có phân số 
[image: image70.wmf]3

4

 là thương của phép chia 3 cho 4

Ta gọi 
[image: image71.wmf]3

4

-

 là phân số được coi là kết quả của phép chia -3 cho 4.

Tổng quát: 

Phân số có dạng 
[image: image72.wmf]a

 víi a,bZ, b0

b

Î¹


Khi đó: a gọi là tử số( tử)

            b gọi là mẫu số(mẫu)



	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Làm ?2

+ Làm ?1

+ Làm ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát và hỗ trợ các nhóm cần

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả, bổ sung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	b/ Ví dụ

?1:

Các ví dụ về phân số


[image: image73.wmf]7

8

-

có tử là (-7), mẫu là 8                       
[image: image74.wmf]12

21

-

có tử là 12, mẫu là (- 21)


[image: image75.wmf]101

2010

có tử là 101, mẫu là 2010

?2:

Cách viết cho ta phân số là: 
[image: image76.wmf]42

;

75

-

 

?3:

Mọi số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số


[image: image77.wmf]013575

VD: 0...; 1=...;5...

113115
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 Hoạt động 3: Định nghĩa

a) Mục đích: Hs nêu được định nghĩa hai phân số bằng nhau, xác định được hai phân số bằng nhau hay không.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Định nghĩa sgk, kết quả tính toán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Trở lại ví dụ trên
[image: image78.wmf]12

36

=

. Em hãy tính tích của tử phân số này với mẫu của phân số kia (tức là tích 1. 6 và 2.3), rồi  rút ra kết luận?

+ Một cách tổng quát hai phân số 
[image: image79.wmf]ac

bd
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  khi nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả, bổ sung.

+ Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	2. Phân số bằng nhau

a. Định nghĩa:

Ví dụ: 
[image: image80.wmf]12
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- Nhận xét: 1. 6 = 2 . 3 (= 6)

Hai phân số 
[image: image81.wmf]ac

 vµ 

bd

 gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c


[image: image82.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image83.wmf]ac
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VD: 
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Cho hai phân số 
[image: image85.wmf]36

;   

4-8
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  theo định nghĩa, em cho biết hai phân số trên có bằng nhau không? Vì sao?

+ Làm ?1

+ Làm ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia cặp thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi đại diện 3 cặp lên bảng trình bày đáp án.

+ Các nhóm khác kiểm tra và bổ sung ý kiến.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	b/ Ví dụ

Ví dụ 1:


[image: image86.wmf]36

vì  (-3). (-8) = 6. 4 (= 24)
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   vì:  3.7 
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a) 
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b) 
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c)
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d) 
[image: image95.wmf]412
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 Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau 

a)
[image: image97.wmf]2
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 và 
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 ;  b) 
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c) 
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không bằng nhau vì các cặp phân số đó trái dấu.

VD2: Tìm số nguyên x, biết: 
[image: image103.wmf]x21
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Giải: Vì 
[image: image104.wmf]x21
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 nên x . 28 = 4 . 21

Suy ra x = 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS quan sát, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Gv tổ chức cho Hs thảo luận làm bài tập 3.4. 5 và 6 sgk

+ HS chia nhóm theo bàn thực hiện nhiệm vụ.

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài 3 (sgk)
[image: image106.wmf]251114
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Bài 4 (sgk) 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ học tập

Bài 5: Điền đúng (Đ), sai (S) vào các ô trống sau đây:

a)
[image: image108.wmf]33
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      d)
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Bài 6(sgk): Tìm x, y 
[image: image112.wmf]Î
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b) 
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*Hướng dẫn về nhà:

+ Học thuộc khái niệm về phân số. định nghĩa hai phân số bằng nhau.

+ Làm bài tập 1(sgk). Bài tập 1 đến 8(sbt)

+ Đọc trước “Tính chất cơ bản của phân số” 

+ Chuẩn bị bài cho tiết học sau.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Nắm vững tính chất cơ bản của phân số.
- HS bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề; 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực viết các phân số bằng phân số cho trước 

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…
2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Hs thấy được sự khó khăn khi viết một phân số mới bằng với phân số đã cho.
b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv đặt vấn đề: dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau, Hãy chứng tỏ 
[image: image115.wmf]a

- b
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  và áp dụng kết quả đó để viết phân số thành một phân số bằng nó và có mẫu dương.
- Hs nêu dự đoán

=> GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Nhận xét mở đầu

a) Mục đích: Hs thấy được sự khó khăn khi viết một phân số mới bằng với phân số đã cho.
b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Nhận xét sgk và kết quả tính toán của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Ta có: 
[image: image117.wmf]2
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. H: Em hãy đoán xem, ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với bao nhiêu để được phân số thứ hai bằng nó?

+ Từ cách làm trên em rút ra nhận xét gì?

Tương tự làm câu b và c

+ (-4) là gì của (-4) và  8 ?

+ Từ cách làm trên em rút ra kết luận gì?

+ Làm ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 học sinh trình bày kết quả tính

+ Các bạn khác kiểm tra và bổ sung ý kiến.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. Nhận xét.

[image: image118.wmf]?1
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Nhận xét (sgk)


[image: image122.wmf]?2

 

a. Nhân cả tử và mẫu với -3 ; 

b. Chia cả tử và mẫu cho -5


Hoạt động 3: Tính chất cơ bản của phân số

a) Mục đích: Hs vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để làm bài tập
b) Nội dung: HS quan sát, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả tính toán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Trên cơ sở tính chất cơ bản của phân số đã học ở Tiểu học, dựa vào các ví dụ trên với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên, em phát biểu tính chất cơ bản của phân số?

+ Em hãy giải thích vì sao 
[image: image123.wmf]33
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 ?

+ Cho HS hoạt động nhóm làm ?3

+ Phân số 
[image: image124.wmf]a

b
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 mẫu  có dương không?

+ Có thể viết được bao nhiêu phân số bằng phân số  
[image: image125.wmf]2

3
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 như vậy?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 học sinh trình bày kết quả tính

+ Các bạn khác kiểm tra và bổ sung ý kiến.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

+ GV chốt lại kiến thức

+ Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.

+ Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, ta gọi là số hữu tỉ.
	2. Tính chất cơ bản của phân số 
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Chú ý: 

Ta có thể viết một phân số bất kỳ có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số  đó với -1.
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Chú ý: 

+ Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.

+ Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, người ta gọi là số hữu tỉ.

VD:  
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: HS được củng cố kiến thức bài học.

b) Nội dung: HS quan sát, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Tổ chức cho Hs thực hiện bài toán trắc nghiệm và bài tập 11 sgk

+ HS thảo luận theo nhóm đôi rồi đại diện HS phát biểu.

+ GV chuẩn kiến thức
	Làm bài tập:  Điền đúng (Đ), sai (S) vào các ô trống sau: 

Đáp án: 
[image: image134.wmf]1318493
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Làm bài 11(sgk) (M3)  
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS tái hiện kiến thức, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

+ GV yêu cầu hs phát biểu lại tính chất cơ bản của phân số.

+ GV yêu cầu hs làm bài tập 12c, d (sgk/11).

+ Hai hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở .

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học sinh học thuộc tính chất cơ bản của phân số.

+ Bài tập về nhà: Bài 12, 13,14. SGK. trang11+12

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 71: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng định nghĩa phân số bằng nhau và tính chất cơ bản của phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề; 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực viết các phân số bằng phân số cho trước 

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Kích thích HS có hứng thú để giải bài tập 

b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV hỏi, hs đáp nhanh: Ở tiểu học, ta đã biết 30 phút = ½ h. Vậy 45 phút sẽ chiếm được mấy phần của một giờ. Vì sao?
- HS nêu dự đoán

=> Gv nêu đáp án, hướng dẫn giải và dẫn dắt vào bài luyện tập

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Làm bài tập: Viết 3 phân số bằng phân số 
[image: image136.wmf]1

4

-


+  Làm bài 12, 13sgk

+ HS thảo luận theo bàn

+ Gọi 3 HS trình bày 3 bt trên bảng

+ GV, đánh giá chốt lại kiến thức
	* Bài tập: Viết 3 phân số bằng phân số 
[image: image137.wmf]1
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Bài 12/11 sgk
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Bài 13/11sgk

a) 15 phút = 
[image: image143.wmf]1
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 giờ  ;  b) 30 phút =  
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

+ GV giao nhiệm vụ học tập.

+ HS thảo luận nhóm, tìm các số điền vào ô vuông.

Bài 14/11sgk

Ông đang khuyên cháu: 
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Có công mài sắt, có ngày nên kim
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học ký tính chất cơ bản của phân số.

+ Ôn lại cách rút gọn phân số đã học ở tiểu học.

+ Chuẩn bị bài học mới.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 72: RÚT GỌN PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Biết quy tắc rút gọn được phân số. Nắm được khái niệm phân số tối giản.

- HS biết cách rút gọn một phân số chưa tối giản.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề; 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán, NL rút gọn phân số.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu giới thiệu về phân số tối giản
b) Nội dung: HS quan sát, vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Phân số tối giản là gì? Hãy tìm các ước chung của tử và mẫu của các phân số 
[image: image150.wmf]3
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 ;
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 ? trong hai phân số đã cho, phân số nào là phân số tối giản?

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV dẫn dắt vào bài mới.
	+ ƯC(-3,4) = {1; - 1}

+ ƯC(15, 20) = {1; - 1; 5; -5}

 - Hs nêu dự đoán


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Cách rút gọn phân số

a) Mục đích: Hs nắm được cách rút gọn phân số

b) Nội dung: HS quan sát, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs rút gọn được các phân số cụ thể

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+Tìm 1ƯC(28;42),1ƯC(-4;8) (khác 1 và -1)

+ Hãy chia cả tử và mẫu của các phân số cho số mà em vừa tìm được.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia thành hai nhóm làm ví dụ.
+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 hs đại diện 2 nhóm đứng dậy nêu kết quả và dự đoán của mình.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức.
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1. Cách rút gọn phân số.
Ví dụ: a) 
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 Rút gọn các phân số sau
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Hoạt động 3: Thế nào là phân số tối giản
a) Mục đích: Hs nắm được thế nào là phân số tối giản

b) Nội dung: HS quan sát, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs xác định được phân số tối giản

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Lấy ví dụ về phân số tối giản
+ Làm ?2

+ Làm thế nào để đưa một phân số về phân số tối giản?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS ghép cặp thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 hs đại diện 2 nhóm đứng dậy nêu kết quả của cặp mình.

+ Các cặp khác giơ tay bổ sung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức

+ GV nhắc thêm: Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn đến phân số tối giản.  
	2. Thế nào là phân số tối giản.
Ví dụ: Các phân số 
[image: image164.wmf]2
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 ; 
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  là các phân số tối giản.
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 Các p/số tối giản là: 
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- Muốn đưa một phân số về phân số tối giản ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.

 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: HS vận dụng được kiến thức trong bài để giải bài toán cụ thể, được củng cố các kiến thức trọng tâm.

b) Nội dung: HS quan sát, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Yêu cầu HS làm bài 15 (SGK)

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Đại diện HS lên bảng trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo lẫn nhau.

+ GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS nhắc lại quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân số tối giản.
	Bài 15(SGK) 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS quan sát, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ GV cho hs làm câu d bài 17 (sgk/15)

+ GV đưa tình huống sau : Một bạn rút gọn như sau đúng hay sai ? Nếu sai thì sai ở đâu?
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+ HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày kết quả.
+ GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	- Rút gọn :

d)  
[image: image173.wmf]8.58.28.(52)8.33

1616162

--

===


- Rút gọn như vậy là sai, vì các biểu thức trên có thể coi là một phân số, phải biến đổi tử, mẫu thành tích thì mới rút gọn được. Bài này sai ở chỗ đã rút gọn ở dạng tổng.


*Hướng dẫn về nhà:

+ Học thuộc quy tắc rút gọn phân số và định nghĩa phân số tối giản.

+ Làm các bài tập còn lại trong sgk.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 73 + 74: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS nắm vững kiến thức về rút gọn phân số và phân số bằng nhau.

- Củng cố tính chất cơ bản của phân số.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, rút gọn phân số, vận dụng vào bài toán thực tế.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Kích thích tính say mê giải bài tập

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề và dẫn dắt vấn đề vào bài mới
Làm thế nào để nắm vững các kiến thức liên quan đến việc rút gọn phân số? => Giải nhiều bài tập -> Đi vào bài luyện tập hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục đích: HS thực hiện thành thạo Việc rút gọn phân số, biết một số ứng dụng của Việc rút gọn phân số và liên hệ thực tế.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Muốn biết mỗi loại răng chiếm mấy phần tổng số răng ta làm thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm 1 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức
	Dạng 1: Liên hệ thực tế của rút gọn phân số

Bài 16 (SGK.15):
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nhóm 2: Làm bài 19 ( SGK.15)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm 2 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức
	Dạng 2: Ứng dụng Việc rút gọn phân số trong Việc đổi đơn vị đo (thời gian, diện tích)

Bài 19 (SGK.15):
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nhóm 3: Làm bài 17 ( SGK.15)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm 3 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức
	Dạng 3: Rút gọn phân số thông qua Việc biến đổi tử số và mẫu số thành tích các thừa số để làm xuất hiện các thừa số chung.

Bài 17(SGK.15):
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nhóm 4: Làm bài 20 ( SGK.15)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm 4 lên trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, chấm chữa bài làm trong vở bài tập.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức
	Dạng 4: Ứng dụng rút gọn phân só để tìm các phân số bằng nhau.

Bài 20 (SGK.15):
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV gọi HS phát biểu các kiến thức trọng tâm:

+ Nêu quy tắc rút gọn phân số? Việc rút gọn phân số là dựa trên cơ sở nào ?

+ Để rút gọn phân số có dạng biểu thức ta nên làm như thế nào ?

- HS phát biểu, lắng nghe, ghi chú.

*Hướng dẫn về nhà:

+Ôn lại các kiến thức đã học. Xem lại các bài tập đã giải.

+  Làm các bài tập còn lại trong sgk.

+ Đọc trước bài “quy đồng mẫu nhiều phân số”.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 75: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS hiểu thế nào là qui đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, tính toán;  NL quy đồng mẫu nhiều phân số.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Hs thấy được sự khó khăn khi biến đổi các phân số về cùng mẫu.
b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Phải tiến hành quy đồng mẫu của các phân số.
d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv: Các em đã biết qui đồng mẫu 2 phân số có tử và mẫu là số tự nhiên, nhưng để qui đồng mẫu nhiều phân số và các phân số đó có tử và mẫu là số nguyên, ví dụ: 
[image: image188.wmf]1325
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 thì ta làm như thế nào để các phân số trên có chung một mẫu?
- Hs nêu dự đoán => GV hướng dẫn, nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Quy đồng mẫu hai phân số

a) Mục đích: Hs làm được các bước quy đồng mẫu hai phân số.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Cách quy đồng mẫu hai phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ em hãy quy đồng hai phân số tối giản 
[image: image189.wmf]3
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-

và 
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-

.
+ Hãy làm bài ?1.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện 2 học sinh trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức.
	1. Qui đồng mẫu 2 phân số.  
a) Ví dụ:
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=> Việc đưa 2 phân số khác mẫu trở thành 2 phân số cùng mẫu gọi là quy đồng mẫu hai phân số.
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 Điền số thích hợp vào ô trống.


[image: image194.wmf]3485-50 

;  

580880

372575

;  

51208120

3965100

;  

51608160

---

==

----

==

----

==




Hoạt động 3: Quy đồng mẫu nhiều phân số
a) Mục đích: Hs nắm được cách quy đồng mẫu nhiều phân số.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs làm được các bước quy đồng mẫu nhiều phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Với những phân số có mẫu âm trước khi qui đồng mẫu ta phải làm gì?

+  Làm bài ?2.

+ Qua ?2, em hãy phát biểu quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số?

+ Hoạt động  nhóm làm ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Gv quan sát, hướng dẫn
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi đại diện Hs trình bày ?2

+ Gọi lần lượt các HS trả lời ?3 a

+ Gọi một đại diện trình bày ?3 b

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chuẩn kiến thức.

+ Nhắc HS: Trước khi quy mẫu nhiều phân số, ta nên đưa các phân số về mẫu dương , rút gọn đến tối giản rồi mới áp dụng quy tắc.
	2. Qui đồng mẫu nhiều phân số.  
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a) BCNN(2,3,5,8) = 3. 5. 8 = 120

b) Có 120 :2 = 60
[image: image196.wmf]11.6060

22.60120

Þ==


Có 120 :5 = 24
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Có 120: 3 = 40
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Có 120: 8 = 15
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Quy tắc(sgk)
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 a) (sgk)

b) QĐMS các p/s 
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Có 14 = 2.7,  18 = 2.32, 36 = 22. 32
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MSC = BCNN( 14,18,36) = 22. 32.7 = 252
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: HS nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	GV yêu cầu hs thực hiện:

+ Bài 28: Thảo luận theo bàn tìm mẫu chung rồi quy đồng.

+ Trả lời câu b, rút ra nhận xét.

- HS thực hiện nhiệm vụ

+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

+ GV chốt lại kiến thức.
	Bài 28(sgk)

a)16 = 24,      24 = 23.3,      56 = 23. 7

MSC=BCNN(16,24,56)= 24.3.7 = 336
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b) P/số 
[image: image209.wmf]21
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chưa tối giản.

Nhận xét: Trước khi QĐMS nhiều p/số ta cần rút gọn các p/số đó về tối giản.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đưa ra câu đố, HS thảo luận trả lời:

+ Đố bạn : - Hai phân số [image: image211.png]s



 và [image: image213.png]® |8



 có bằng nhau không ? Hãy giải thích ?

+ Hai phân số [image: image215.png]—6
102



 và [image: image217.png]-3
153



 có bằng nhau không ? Hãy giải thích ?
*Hướng dẫn về nhà:
+ Học thuộc quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương.

+ Làm bài tập 28 – 35(sgk).

+ Chuẩn bị tiết sau luyện tập

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 76: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS nắm chắc kiến thức về quy đồng mẫu nhiều phân số

- Củng cố kiến thức đã học về qui đồng mẫu nhiều phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, tính toán;  NL quy đồng mẫu nhiều phân số.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Kích thích HS có hứng thú để giải bài tập.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu câu hỏi: Muốn vận dụng thành thạo các bước quy đồng mẫu nhiều phân số, ta phải làm gì ?
- HS trả lời: Phải giải nhiều bài tập.

=> Gv giới thiệu bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 4 nhóm và thực hiện yêu cầu của GV:

+ Nhóm 1: Làm bt 35

+ Nhóm 2: Làm bt 29a, c

+ Nhóm 3: Làm bt 30a,c,d

+ Nhóm 4: Làm bt 32

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện các nhóm lên trình bày câu trả lời trên bảng.

+ Các nhóm còn lại quan sát, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 nhóm

+ GV chốt lại kiến thức.
	Nhóm 1: Bài 35(sgk)

a) 
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Có BCNN (6,5,2) = 6.5 = 30
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Nhóm 2: Bài 29(sgk)
a) Có (8,27) = 1
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BCNN (8; 27) = MSC= 216 
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c) BCNN(15; 1) = 15
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Nhóm 3: Bài 30(sgk)
a) Có 120
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MSC = BCNN (120; 40) = 120
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c) 
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   MC (30; 60; 40) = 120
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d) MC (60; 18; 90) = 180
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Nhóm 4: Bài 32(sgk)
a) BCNN (7; 9; 21) = 63
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b) BCNN (22 . 3;  23 . 11) 
= 23 . 3 . 11 = 264
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học để vận dụng giải bài tập.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	GV chia lớp làm 4 dãy, HS mỗi dãy bàn xác định phân số ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu của đề bài.

+ Làm bài 36 (SGK_T20)

- Đại diện các dãy lên trình bày câu trả lời trên bảng.
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 dãy
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 36: sgk.20
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Đó là chữ:
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*Hướng dẫn về nhà:
+ Ôn lại qui tắc qui đồng nhiều phân số.Xem lại các bài tập đã giải.

+ Làm bài tập 41 – 47(sbt). 

+ Tiếp tục chuẩn bị bài tiết sau luyện tập (tiếp)

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 77: SO SÁNH PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: NL tư duy, tính toán;  NL quy đồng mẫu và so sánh các phân số.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Hs được nhắc lại về cách so sanh hai phân số đã học ở tiểu học

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Quy tắc so sánh hai phân số.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu nhiệm vụ: Hãy nêu quy tắc so sánh hai phân số đã học ở tiểu học? So sánh hai phân số với tử và mẫu là số nguyên có gì khác không?

- HS nêu quy tắc và dự đoán kết quả.

=> GV dẫn dắt vào bài mới: So sánh phân số.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: So sánh hai phân số cùng mẫu

a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs so sánh được hai phân số cùng mẫu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Em hãy nêu qui tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu dương ?

+ Làm ?1 SGK theo cặp đôi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các cặp đôi thực hiện yêu cầu

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện HS trình bày câu trả lời.

+ Các HS còn lại quan sát, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. So sánh hai phân số cùng mẫu
- Qui tắc: ( SGK )
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Hoạt động 3: So sánh hai phân số không cùng mẫu
a) Mục đích: Hs nắm được cách so sánh hai phân số không cùng mẫu

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs so sánh được hai phân số cùng mẫu thông qua việc quy đồng mẫu số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV nêu ví dụ cho HS hoạt động nhóm.

+ HS hoạt động nhóm làm ?2
+ HS hoạt động nhóm làm ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thực hiện yêu cầu

+ GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

+ Các HS còn lại quan sát, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	2. So sánh hai phân số không cùng mẫu:   

Ví dụ: So sánh hai phân số 
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So sánh tử các phân số đã qui đồng.

+ Vì -15 > -16  nên  
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* Qui tắc: (SGK)

?2 So sánh các phân số:
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?3 So sánh các phân số với 0:
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* Nhận xét:  (SGK)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs củng cố lại kiến thức vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS vấn đáp, động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả tính của bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ GV gọi Hs làm bài tập 37. 38 sgk.

- HS thực trao đổi, thảo luận tìm lời giải

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:    
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b) Quy đồng mẫu các phân số ta có:
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Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:
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Bài 38. 
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*Hướng dẫn về nhà:

+ Nắm vững quy tắc so sánh phân số 

+ Làm bt còn lại trong sgk

+ Chuẩn bị bài “Phép cộng phân số” cho tiết học sau.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

Tiết 78: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Nắm vững và vận dụng tốt quy tắc cộng hai phân số. HS biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực hợp tác, giao tiếp. 

- Năng lực chuyên biệt: NL tư duy;  NL quy đồng mẫu và cộng các phân số.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu hình thành cho Hs phân biệt dạng toán cộng hai phân số và cách thực hiện phép tính.
b) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề: Phép cộng hai phân số có mấy dạng toán? Để thực hiện phép cộng các phân số ta làm như thế nào?
- HS dự đoán kết quả -> GV dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Cộng hai phân số có cùng mẫu
a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc cộng hai phân số co cùng mẫu.

b) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được phép cộng hai phân số cùng mẫu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nêu ví dụ, yêu cầu HS tính.

+ Làm ?1 SGK

+ HS trả lời ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs bắt cặp và thực hiện yêu cầu

+ Gv quan sát, hướng dẫn cho những HS cần.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 3 HS lên bảng trình bày

+ HS còn lại nhận xét, đánh giá bài làm của bạn
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	1. Cộng hai phân số cùng mẫu
- Ví dụ: 
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 ?2 Vì mọi số nguyên đều viết dưới dạng phân số có mẫu bằng 1.


Hoạt động 3: Cộng hai phân số không cùng mẫu
a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu 

b) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được phép cộng hai phân số cùng mẫu

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Nêu ví dụ a, yêu cầu HS lên bảng thực hiện và nêu qui tắc đã học ở tiểu học.

+ Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào?

+ Cho HS hoạt động nhóm, làm bài ?3 SGK

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Mời 2 HS xung phong đứng dậy trình bày kết quả của mình.

+ Các bạn còn lại lắng nghe, nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức: Qui tắc trên không những đúng với hai phân số mà còn đúng với tổng nhiều phân số.
	2. Cộng hai phân số không cùng mẫu. 
Ví dụ: 
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- Qui tắc: SGK

?3 Cộng các phân số:
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Hoạt động 4: Các tính chất
a) Mục đích: Hs nắm được các tính chất cơ bản của phép cộng phân sốb) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Hs nêu được các tính chất của phép cộng phân số.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Phép cộng các phân số có các tính chất nào ?

+ Em hãy phát biểu thành lời các tính chất?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs tham khảo sgk để tìm ra cách tính chất phép cộng phân số.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Mời HS đứng dậy nêu tính chất của phép cộng phân số.

+ Các bạn còn lại lắng nghe, nhận xét.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chốt lại kiến thức

+ GV: Nhấn mạnh các tính chất trên không những đúng với tổng hai phân số mà còn đúng với tổng nhiều số hạng.
	3. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
a) Tính chất giao hoán:   
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c) Cộng với số 0:
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2. Áp dụng

Ví dụ: Tính tổng: 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ:
+ HS thực hiện BT 42.sgk.tr26

+ HS thực hiện BT 43.sgk.tr26

- HS thảo luận theo cặp làm bài

- GV chốt lại kiến thức

- GV lưu ý HS rút gọn kết quả nếu có thể.
	Dạng 1: Cộng các phân số

Bài 42/26 SGK:
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Bài 43/26 SGK:  Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số.
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	- GV giao nhiệm vụ:

+ HS thực hiện BT 44.sgk.tr26

+ HS thực hiện BT 45.sgk.tr26

- HS thảo luận theo cặp làm bài, đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- GV nhận xét, đánh giá và chốt lại kiến thức.
	Dạng 2 + 3: So sánh tổng các phân số, tìm x

Bài 44/26 SGK: Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào ô vuông
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Bài 45/26 SGK: Tìm x biết:
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS động não, sử dụng SGK, vận dụng kiến thức để áp dụng.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện

+ Phát biểu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu?

+ So sánh với qui tắc cộng hai phân số học ở lớp 5 có gì giống và khác nhau?
+ BT: Huy làm bài ôn tập môn Tiếng Anh. Bạn ấy đã làm được [image: image340.png]


  số bài tập vào ngày thứ 7 và [image: image342.png]


 số bài tập vào ngày chủ nhật. Hỏi phân số nào chỉ số phần bài tập môn Tiếng Anh mà bạn đã làm được trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật đó?
*Hướng dẫn về nhà
+ Học thuộc qui tắc cộng phân số và các tính chất


+ Hoàn thành các bài tập còn lại.

+ Ôn lại phép trừ hai số nguyên, chuẩn bị bài mới.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS hiểu thế nào là hai phân số đối nhau. Hiểu và vận dụng được quy tắc trừ phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: NL trừ hai phân số

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề, kích thích tinh thần ham học kiến thức mới của học sinh.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề: Có thể thay  phép trừ phân số bằng phép cộng phân số được không?
- HS nêu dự đoán => Gv dẫn dắt đi vào bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Số đối

a) Mục đích: Hs nắm được khái niệm số đối

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs tìm được số đối.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hs làm ?1

+ Hs làm ?2

+ Qua ?1 và ?2 các em hãy cho biết hai số như thế nào được gọi là 2 số đối nhau?

+ So sánh: [image: image343.wmf]4
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 ; [image: image344.wmf]4
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 và [image: image345.wmf]4
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs tham khảo sgk để tìm ra cách tính chất phép cộng phân số.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Mời HS đứng dậy nêu tính chất của phép cộng phân số.

+ Các bạn còn lại lắng nghe, nhận xét.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV chốt lại kiến thức

+ GV: Nhấn mạnh các tính chất trên không những đúng với tổng hai phân số mà còn đúng với tổng nhiều số hạng.
	1. Số đối.

?1 

Làm phép cộng:
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Cũng vậy, ta nói [image: image350.wmf]3
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 là số đối của phân số [image: image351.wmf]3
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3

; hai phân số [image: image353.wmf]3
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là hai số đối nhau.

Định nghĩa: Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Ký hiệu : Số đối của phân số [image: image355.wmf]b
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Hoạt động 3: Phép trừ phân số

a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc trừ hai phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được phép trừ phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hs làm ?3

+ Hãy nêu quy tắc trừ hai phân số đã học ở tiểu học?

+ Giải ví dụ

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs bắt cặp thực hiện nhiệm vụ
+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Mời đại diện 2 HS trình bày kết quả tính.
+ Các bạn còn lại lắng nghe, nhận xét.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	2. Phép trừ phân số.

?3. Tính ( So sánh :
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- Nhận xét : (Sgk.tr33)

(Hs tự đọc)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh được củng cố kiến thức bài học thông qua dạng bài tập cụ thể. 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV giao nhiệm vụ:
+ Hs giải BT 58.sgk

+ Hs giải BT 60a.sgk

- Hs thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập 58/Sgk.tr33:  
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Bài 60a/Sgk.tr36: Tìm x
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

+ GV yêu cầu hs nhắc lại: Thế nào là hai số đối nhau ? Quy tắc trừ phân số?

+ GV yêu cầu hs làm bài tập 59b, d (sgk/33).

+ HS về nhà thực hiện các yêu cầu của GV.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Nắm vững định nghĩa hai số đối nhau và quy tắc trừ phân số.

+ Về nhà làm bài tập sgk

+ Xem trước phần luyện tập cho tiết sau.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng cố kiến thức về phép trừ phân số.

- Học sinh trừ được hai phân số khác mẫu

2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, giải các bài toán cộng trừ phân số.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Học sinh nhắc lại quy tắc của phép trừ  phân số.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Gọi một HS phát biểu định nghĩa hai số đối nhau. Kí hiệu và làm  bài tập 59 ( a,c, d)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS lên bảng trả lời và làm bài

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	Kí hiệu hai số đối:
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B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh luyện tập phần phép trừ phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Nhắc lại quy tắc trừ phân số? Thực hiện phép trừ GV cho.

+ Yêu cầu HS làm bài tập 68(a; d)/sgk.tr35

- 2 HS lên bảng thực hiện.

- GV gọi HS nhận xét và sửa hoàn chỉnh.

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	Dạng 1: thực hiện phép tính

Bài 1: Làm phép trừ:
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	+ Yêu cầu HS làm bài tập dạng tìm x.

- Hs nhớ lại kiến thức, suy nghĩ trả lời.

- GV gọi HS nhận xét và sửa hoàn chỉnh.

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	Dạng 2: Toán tìm x

Bài 2: Tìm x

a) [image: image420.wmf]1

4

-

 + x = [image: image421.wmf]5

6

 ;  
 b) [image: image422.wmf]7

12

-

 (  x  = [image: image423.wmf]8

9


Giải:

a) [image: image424.wmf]1

4

-

 + x = [image: image425.wmf]5

6

 

x  = [image: image426.wmf]5

6

 (  [image: image427.wmf]1

4

-

 

x  = [image: image428.wmf]5

6

 + [image: image429.wmf]1

4

 

x  = [image: image430.wmf]10

12

 + [image: image431.wmf]3

12


x  =     [image: image432.wmf]13

12


b) [image: image433.wmf]7

12

-

 (  x  = [image: image434.wmf]8

9


x =  [image: image435.wmf]7

12

-

 (  [image: image436.wmf]8

9

 

x = [image: image437.wmf]7

12

-

 + [image: image438.wmf]8

9

-


x  = [image: image439.wmf]21

36

-

+[image: image440.wmf]32

36

-

 

x  = [image: image441.wmf]53

36

-





C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- GV yêu cầu giải BT: Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài. Thời gian còn lại Bình dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?
- Hs thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	Bài giải:

Tổng số thời gian Bình có là:

21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút

[image: image442.png]



Thời gian Bình rửa bát, quét nhà và làm bài hết:
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Thời gian còn lại Bình có thể xem phim là:
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=> Vậy Bình có thể xem hết được bộ phim 45 phút và vẫn còn thừa 20 phút


*Hướng dẫn về nhà:
+ Về nhà học lại quy tắc cộng, trừ phân số và cần biết áp dụng các quy tắc đó.

+ Làm các bài tập Sgk tr. 34+35 

+ Xem trước bài PHÉP NHÂN PHÂN SỐ.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS Nắm được qui tắc nhân hai phân số bằng cách lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.

- HS tự rút ra được nhận xét khi nhân một số nguyên với một phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tái hiện kiến thức, năng lực vận dụng toán học rèn luyện năng lực tư duy logic phát triển năng lực chuyên môn tính toán, năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát

a) Mục đích: Tái hiện kiến thức cũ liên quan

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv yêu cầu HS nêu quy tắc nhân hai phân số đã học ở tiểu học.

-  Ở Tiểu học các em đã biết cách nhân hai phân số. Vậy quy tắc nhân phân số ở chương trình số học 6 có giống như khi các em học ở Tiểu học không?
- HS nhắc lại quy tắc và nêu dự đoán => Giáo viên dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Quy tắc nhân hai phân số

a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc nhân hai phân số

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được phép nhân hai phân số.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS đứng tại chỗ nhân hai phân số: [image: image445.wmf]24

.

57


+ Yêu cầu hs làm ?1

+ Yêu cầu hs làm ?2

+ Yêu cầu hs làm ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS đứng tại chỗ đọc kết quả ví dụ

+ Gọi 3 HS lên bảng trình bày, mỗi bạn thực hiện một nội dung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	1. Quy tắc nhân hai phân số

a. Quy tắc
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV hỏi [image: image455.wmf].

b

a

c

 = ? ;   [image: image456.wmf].?

b

a

c

=


+ Áp dụng quy tắc, yêu cầu hs làm ?4

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS đứng tại chỗ đọc kết quả ví dụ

+ Gọi 3 HS lên bảng trình bày, mỗi bạn thực hiện một nội dung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	b. Nhận xét. (Sgk.tr36)
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Hoạt động 3: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
a) Mục đích: Hs nắm được tính chất nhân hai phân số

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs nêu được các tính chất của phép nhân phân số.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Qua các ví dụ và tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên và qua các ví dụ ở phần KTBC. Hãy nêu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số (phát biểu và nêu công thức)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs thảo luận thực hiện nhiệm vụ

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 4 hs đứng dậy trình bày 4 tính chất.

+ Gọi 1 hs khác nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, GV chốt lại kiến thức.
	2. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

a. Các tính chất 

a) Tính giao hoán 
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c) Nhân với 1 
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c)Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép  cộng :
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hãy tính nhanh tích các phân số sau: M= 
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+ Yêu cầu hs làm ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thảo luận, trình bày vào bảng nhóm.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện nhóm trình bày kết quả

+ Treo bảng nhóm cho nhóm khác nhận xét.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	b. Áp dụng

Tính tổng :

M= 
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?2. Tính nhanh
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập củng cố lại phép nhân phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Cả lớp làm bài 69 (SGK-36)

+ Chơi trò chơi: “Tiếp sức”

Cả lớp chia thành 4 đội ( 1 đội là 1 dãy bàn). Mỗi bàn thực hiện 1 phép tính. Kết quả của bàn trước sẽ được truyền lại cho bàn sau để bàn sau lấy kết quả đó cho phép tính của mình. Đội nhanh nhất và chính xác sẽ là đội thắng cuộc.

- Các nhóm thảo luận, trình bày vào bảng nhóm.

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 69 (SGK-36)
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Tổ chức cho Hs làm bài tập 76
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện.

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 76(sgk/39)
Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý
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* Hướng dẫn về nhà:

+ Làm bài tập còn lại trong SGK. tr37.

+ Đọc trước bài “ Phép chia phân số”

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 12: PHÉP CHIA PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS phát biểu được khái niệm số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo của một số khác 0.

- HS vận dụng được quy tắc chia hai phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính nhanh giá trị biểu thức.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát

a) Mục đích: Tái hiện kiến thức cũ liên quan

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề: 

+ Nhắc lại quy tắc chia hai phân số đã học ở tiểu học?

+ Nếu nhân hai phân số mở rộng với tập hợp số nguyên thì ta làm như thế nào?

- HS trả lời và nêu dự đoán đáp án => GV dẫn dắt vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Số nghịch đảo

a) Mục đích: Hs nắm được khái niệm số nghịch đảo

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs nêu được đ.n số nghịch đảo và tìm được số nghịch đảo của một phân số.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Treo bảng phụ cho HS thực hiện ?2

+ Yêu cầu HS thực hiện ?3

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia nhóm, thảo luận làm bài

+ Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 học sinh lên bảng điền vào bảng phụ.

+ Gọi hs đứng tại chỗ nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	?2 (sgk/41)
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b) Định nghĩa(sgk/42)

?3 (sgk/42)

Số nghịch đảo của 
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Hoạt động 3: Phép chia hai phân số
a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc chia hai phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động.
c) Sản phẩm: Hs nêu được quy tắc chia hai phân số và làm được bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ HS thực hiện ?4

+ Yêu cầu HS thực hiện ?5

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS chia nhóm, thảo luận làm bài

+ Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Lên bảng trình bày, cả lớp làm vào vở rồi nhận xét 

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.

+ GV gọi hs nhắc lại quy tắc phép chia phân số.
	2.  Phép chia phân số 

?4 (sgk/42)

 Tính ( So sánh :
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Hoàn thành phép tính sau:
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức của bài học.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	+ Gv gọi Hs thực hiện theo nhóm bài tập ?6

+ Chia lớp làm 2 dãy để thực hiện BT 86a.b

- 1 HS lên bảng trình bày phần ?6

- 2 HS lên bảng trình bày câu 86a,b. 

- GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	?6 (sgk/42) 

Làm phép tính:
a) 
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Bài 86(sgk/43) : TÌm x, biết:

a) 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv yêu cầu giải bài tập: Một ca nô xuôi dòng một khúc sông từ A đến B mất 6 giờ, ngược dòng khúc sông từ B về A mất 7 giờ30 phút.Hỏi khi đó một cụm bèo trôi từ A đến B mất bao lâu?

- HS nhận nhiệm vụ, giải bài tập.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học thuộc định nghĩa số nghịch đảo, quy tắc phép chia phân số.

+ Làm bài tập còn lại trong SGK.

+ Xem trước bài “Luyện tập”.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng cố định nghĩa số nghịch đảo. Quy tắc chia phân số .

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề; 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính nhanh giá trị biểu thức.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Kích thích sự đam mê, hứng thú học toán của học sinh qua các bài toán.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Ở bài tập 70/37, Phân số 
[image: image510.wmf]6
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 có thể viết thành tích của hai phân số có tử và mẫu là số nguyên dương có một chữ số? vậy thì ta có thể viết được phân số trên tương tự với phép chia được không? Hãy cho ví dụ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thảo luận, GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS giơ tay phát biểu ý kiến

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức => Dẫn vào bài luyện tập.
	- Ta có thể viết được phân số trên tương tự với phép chia.

- Ví dụ: 
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B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh phát biểu được quy tắc về phép chia phân số, luyên tập vào trong bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm 1 nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: làm bt 87a,b.SGK
+ Nhóm 2: làm bt 88.SGK

+ Nhóm 3: làm bt 89.SGK
- Các nhóm thảo luận, GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện nhóm lên trình bày trên bảng.
- GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
- Yêu cầu hs nhắc lại kiến thức đã học.
	Bài tập 87

a)  eq \s\don1(\f(2,7)) :1 = eq \s\don1(\f(2,7)) 

 eq \s\don1(\f(2,7)) : eq \s\don1(\f(3,4))  = eq \s\don1(\f(2,7)) eq \s\don1(\f(.4,3)) = eq \s\don1(\f(8,21)) 

 eq \s\don1(\f(2,7))  : eq \s\don1(\f(5,4))  = eq \s\don1(\f(2,7)) . eq \s\don1(\f(4,5))  = eq \s\don1(\f(8,35)) 

b) Với eq \s\don1(\f(2,7)) :1 ( số chia là 1

 Với eq \s\don1(\f(2,7)) : eq \s\don1(\f(3,4))   ( số chia là eq \s\don1(\f(3,4)) <1

 Với eq \s\don1(\f(2,7))  : eq \s\don1(\f(5,4)) ( số chia là eq \s\don1(\f(5,4)) >1

Bài tập 88

Chiều rộng tấm bìa là : eq \s\don1(\f(2,7))  : eq \s\don1(\f(2,3)) = eq \s\don1(\f(3,7))(m).

Chu IV tấm bìa là

 eq \b\rc\((\a\ar\vs9(,,,,)) eq \s\don1(\f(2,3))  +   

eq \s\don1(\f(3,7)) eq \b\rc\)(\a\al\vs9(,,,,)) . 2  =  eq \s\don1(\f(32,21)) .2 = eq \s\don1(\f(46,21))  (m)

Bài tập 89

 a) eq \s\don1(\f(-4,13)) : 2 = eq \s\don1(\f(-4,13.2))  = eq \s\don1(\f(-2,13)) 

 b) 24 : eq \s\don1(\f(-6,11))  = eq \s\don1(\f(24.11,-6)) = -44

 c) eq \s\don1(\f(9,34)) : eq \s\don1(\f(3,17)) = eq \s\don1(\f(9,34)) . eq \s\don1(\f(17,3)) = eq \s\don1(\f(3,2))


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức của bài học.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Treo bảng phụ BT yêu cầu Hs hoạt động nhóm trả lời: Bài giải sau đúng hay sai ?
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- HS thảo luận, GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện hs trình bày kết quả.

- GV đánh giá kết quả
+ Chốt lại kiến thức: Không được nhẩm lẫn tính chất phép nhân phân số sang phép chia phân số. Phép chia không có tính chất phân phối. Phép chia phân số là phép toán ngược của phép nhân phân số.
	Sai vì:
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*Hướng dẫn về nhà:

+ Học thuộc định nghĩa số nghịch đảo, quy tắc phép chia phân số.

+ Xem lại các bài tập đã giải, xem thêm bài mới.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 13: HỖN SỐ - SỐ THẬP PHÂN – PHẦN TRĂM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Học sinh biết được khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.

- Có kỹ năng viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1) dưới dạng hỗn số và ngược lại, biết sử dụng ký hiệu %.


2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: NL tính toán, NL đổi hỗn số sang phân số, viết số dưới dạng số thập phân, phần trăm.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán, xem bài trước,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Bước đầu cho Hs thấy được sự liên qua giữa phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề: Có đúng là: 
[image: image515.wmf]91
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 không?

- HS suy nghĩ và nêu dự đoán => Gv dẫn dắt vào bài học mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Hỗn số

a) Mục đích: Bước đầu cho Hs thấy được sự liên qua giữa phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách đổi hỗn số ra phân số và ngược lại

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Hãy viết phân số [image: image516.wmf]7

4

 dưới dạng hỗn số?

+ GV cho HS làm ?1   

+ GV cho HS làm ?2   

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ và trả lời.

+ GV nhận xét và hướng dẫn HS cách đổi hỗn số.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 HS đứng tại chỗ trả lời ?1

+ 2 HS lên bảng trả lời ?2

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả

+ GV chốt lại kiến thức: Giới thiệu các hỗn số âm và cách đổi.
	1. Hỗn số.
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Hoạt động 3: Số thập phân

a) Mục đích: Hs nêu được định nghĩa phân số thập phân, đổi được số thập phân về phân số và ngược lại.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Định nghĩa phân số thập phân, cách đổi số thập phân về phân số và ngược lại 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Em hãy viết các phân số: [image: image532.wmf]315273
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 thành phân số mà mẫu là lũy thừa của 10?

+ Cho HS Làm  ?3 ;  ?4  theo 3 nhóm trong thời gian 5 phút

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ và trả lời.

+ Làm  ?3 ;  ?4  theo nhóm.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 HS đứng tại chỗ trả lời
+ 2 HS lên bảng trả lời  ?3 ;  ?4  
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả

+ GV chốt lại kiến thức
	2. Số thập phân.
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Định nghĩa: Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10. Ta có:  [image: image536.wmf]3
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Hoạt động 4: Phần trăm
a) Mục đích: Hs nêu được định nghĩa và viết được số dưới dạng phần trăm.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách viết số thập phân dưới dạng phần trăm.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Cho HS Làm  ?5 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ và trả lời.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 HS lên bảng thực hiện

+ Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	3. Phần trăm.
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C - D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Phần trăm

a) Mục đích: Học sinh luyện tập củng cố lại phần hỗn số, số thập phân, phần trăm.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Chia lớp làm 4 nhóm tiến hành Hoạt động bài 94, 95 SGK.
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 94/sgk.tr46
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Bài tập 95/sgk.tr46:
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*Hướng dẫn về nhà:

- Về nhà học bài: + Biết đổi phân số => hỗn số và ngược lại. 

- Phân biệt các khái niệm: phân số thập phân, số thập phân, phần trăm.

- Làm bài tập còn lại trong sgk.

- Chuẩn bị tiết sau luyện tập.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Học sinh biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hay nhân các hỗn số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực vận dụng toán học rèn luyện năng lực tư duy logic phát triển năng lực chuyên môn tính toán, năng lực làm việc nhóm,  năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán, xem bài trước,…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Hs thực hiện được phép cộng hai hỗn số theo nhiều cách khác nhau

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách cộng hai hỗn số.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ HS đọc đề và làm bài tập 99/sgk.tr47
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ và trả lời.

+ Hđ nhóm để trả lời ý b

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

+ Đại diện các nhóm trình bày ý b

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 99/sgk.tr47: 

a) Viết hỗn số dưới dạng phân số ( cộng phân số ( viết dưới dạng hỗn số.

b) Cách khác.
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B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Chia lớp thành 4 nhóm và thực hiện yêu cầu:
+ Nhóm 1: Làm BT 100

+ Nhóm 2: Làm BT 101

+ Nhóm 3: Làm BT 104

+ Nhóm 4: Làm BT 105
- Các nhóm thảo luận, suy nghĩ và đưa ra kết quả.

- Đại diện các nhóm lên trình bày bài giải trên bảng.
- GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 100/sgk.tr47:

A  = [image: image555.wmf]242

834

797

æö

-+

ç÷

èø

= [image: image556.wmf]242

834

797

--


= [image: image557.wmf]2244

84343

7799

æö

--=-

ç÷

èø

 = 3[image: image558.wmf]945

3

999

-=


Bài tập 101/sgk.tr47:
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Bài tập 104/sgk.tr47:
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* Hướng dẫn về nhà:
+ Nhắc lại các dạng toán vừa làm

+ Ôn lại các dạng bài tập vừa làm

+ Làm các bài tập 106; 107;108/Sgk.tr48

+ Xem trước phần LUYỆN TẬP

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng (nhân) 2 hỗn số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Đọc trước bài, SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Hs được ôn lại các kiến thức liên quan vận dụng cho tiết luyện tập.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Các phép toán trên phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện:
+ Nêu qui tắc cộng 2 phân số .Tính [image: image570.wmf]73
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+ Nêu qui tắc chia 2 phân số. Tính [image: image571.wmf]65

:
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- HS lên bảng trình bày, GV nhận xét cho điểm và dẫn vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, quy tắc dấu ngoặc.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 4 nhóm và thực hiện yêu cầu:

+ Nhóm 1: Làm BT 106

+ Nhóm 2: Làm BT 107

+ Nhóm 3: Làm BT 108

+ Nhóm 4: Làm BT 110
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thảo luận, suy nghĩ và đưa ra kết quả.

+ GV quan sát, hướng dẫn nếu HS cần.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện các nhóm lên trình bày bài giải trên bảng.

+ Đại diện các nhóm khác nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài 106. (SGK-48) Hoàn thành các phép tính sau 
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Bài 107(SGK-48) Tính
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Bài 108  (SGK-48)

HS tự làm và trình bày trên bảng.
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Bài 110 (SGK-49) Áp dụng các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức.
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ HS được chia làm 3 loại: Giỏi, khá, Tb. Biết rằng số HSG bằng 1/6 số HS khá, số HS Tb bằng 1/5 tổng số HS giỏi và khá. Tìm số HS của mỗi loại.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs suy nghĩ và đưa ra hướng giải bài tập.

+ GV quan sát, hướng dẫn nếu HS cần.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 hs lên bảng trình bày bài giải

+ HS khác so sánh, nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Gọi số HS giỏi là x thì số HS khá là 6x, số học sinh trung bình là: 

(x + 6x).
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Mà lớp có 42 học sinh nên ta có: 
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Từ đó suy ra x = 5 (HS)

Vậy số HS giỏi là 5 học sinh.

Số học sinh khá là:

5.6 = 30 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

 (5 + 30): 5 = 7 (HS)


*Hướng dẫn về nhà:

+ Xem lại các bài tập đã chữa với các phép tính về phân số.

+ Làm bài tập 111; 112; 113; 114 SGK

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng cố kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và số thập phân. Các tính chất các phép tính  và quy tắc dấu ngoặc .

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớ hơn 1) dưới dạng hỗn số và ngược lại; viết phân số dưới dạng số thập phân và ngược lại;sử dụng kí hiệu %.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Hs được ôn lại các kiến thức liên quan vận dụng cho tiết luyện tập.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Các phép toán trên phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu hs nêu quy tắc nhân 2 phân số và chia 2 phân số? 
- HS trả lời câu hỏi => GV dẫn vào bài luyện tập.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs được ôn lại các kiến thức liên quan vận dụng cho tiết luyện tập.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Các phép toán trên phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Nhiệm vụ 1: Giải BT sgk.

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 3 nhóm và phân công nhiệm vụ:

+ Nhóm 1: Giải bt 112 sgk

+ Nhóm 2: Giải bt 113 sgk

+ Nhóm 3: Giải bt 114 sgk
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thảo luận nhóm và điền kết quả

+ GV quan sát, hướng dẫn nếu HS cần.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi từng nhóm lên bảng điền kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài 112 (SGK-49)

Kết quả:

(36,05 + 2678,2) + 126 =  2840,25

(126 + 36,05) + 13,214 =  75,264

(678,27 + 14,02) + 2819,01

 =  3511,39

3497,37 – 678,27 = 2819,1

Bài 113 (SGK-50)

(3,1 . 4,7) . 39 = 5682,3

(15,6 . 5,2) .7,02 = 569,4624

5628,3 : (3,1 . 47) = 39

Bài 114 (SGK-50) Tính
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	Nhiệm vụ 2: Giải BT sbt

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS làm bài 114 và 119 (sbt,tr22)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ GV yêu cầu HS nêu cách làm.

+ HS suy nghĩ và tìm cách giải.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi HS lên bảng trình bày, các bạn còn lại nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Bài 114 (SBT-22) Tìm x biết
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Các phép toán trên phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+Giải bài toán: Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/h/ Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Hs suy nghĩ và đưa ra hướng giải bài tập.

+ GV quan sát, hướng dẫn nếu HS cần.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 hs lên bảng trình bày bài giải

+ HS khác so sánh, nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả, chốt lại kiến thức.
	Thời gian  Việt đi là: 

7 giờ 30 phút – 6 giờ 50 phút = 40 phút = 
[image: image622.wmf]2

3

 giờ

Quãng đường Việt đi là:


[image: image623.wmf]2

15

3

×

=10 (km)

Thời gian Nam đã đi là:

7 giờ 30 phút – 7 giờ 10 phút = 20 phút = 
[image: image624.wmf]1

3

 giờ

Quãng đường Nam đã đi là 
[image: image625.wmf]1

12.4

3

=

 (km)


*Hướng dẫn về nhà:
+ Nắm vững cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số. Ôn lại các dạng bài tập vừa làm.

+ Làm các bài tập còn lại

+ Chuẩn bị bài cho tiết học sau
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 14: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Học sinh nhận biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: NL tìm giá trị của một số cho trước.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (mở đầu)
a) Mục đích: Bước đầu để học sinh thấy khó khăn khi thực hiện phép tính, kích thích hứng thú tìm tòi kiến thức mới.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách tính giá trị phân số của một số cho trước.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS: Hãy nhắc lại cách tìm giá trị phân số của một số cho trước đã học ở lớp 4. Áp dụng: Tính nhẩm 76% của 25 như thế nào?

- HS trả lời => Gv dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Ví dụ

a) Mục đích: học sinh hiểu và làm được ví dụ

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách tính giá trị phân số của một số cho trước

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ HS đọc ví dụ/sgk.tr50 và từng bước thực hiện cách giải.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn và khơi gợi cách làm

+ HS suy nghĩ trả lời

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi HS lên bảng trình bày.

+ HS Lên bảng trình bày

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	1. Ví dụ:   (Sgk.tr50)

Bài giải:

Số HS thích đá bóng của lớp 6A là:[image: image626.wmf]2

45.

3

 = 30 (hs)

Số HSh thích đá cầu của lớp 6A là:

45. 60% = 45.[image: image627.wmf]60

100

= 27 (hs)

Số HS thích chơi bóng bàn là: 

45. [image: image628.wmf]2

9

 = 10 (hs)

Số HS thích chơi bóng chuyền là: 

45. [image: image629.wmf]4

15

 = 12 (hs)


Hoạt động 3: Quy tắc

a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs vận dụng được quy tắc để làm một số bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Từ ví dụ trên, yêu cầu hs: Muốn tìm [image: image630.wmf]n

m

 của số b cho trước ta làm thế nào?

+ Yêu cầu hs nghiên cứu vd tr.151 và làm ?2
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ trả lời

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi HS lên bảng trình bày.
+ HS Lên bảng trình bày

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	2. Quy tắc.

Muốn tìm  của số b cho trước, ta tính b. 
[image: image631.wmf]m

n

(
[image: image632.wmf]m,nN,n0)

Î¹

   

Ví dụ: (Sgk.tr51)

?2
a) Ta có: 76. [image: image633.wmf]4

3

 = 57. 

Vậy [image: image634.wmf]3

4

 của 76cm là 57cm

b) Ta có: 96 . 62,5% = 96 .[image: image635.wmf]62,5

100

= 60

Vậy 62,5% của 96 tấn là 60 tấn

c) Ta có: 1. 0,25 = 0,25 = [image: image636.wmf]1

4


Vậy 0,25 của 1 giờ là [image: image637.wmf]1

4

giờ


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh luyện tập bài toán tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: Giải bt 115 (sgk.51)

+ Nhóm 2: Giải bt 116 (sgk.51)
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thảo luận, trao đổi tìm ra cách giải và kết quả.

+ GV hướng dẫn, quan sát, giúp đỡ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.

+ Các nhóm nhận xét, đánh giá chéo

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	Bài 115 (SGK-51)

a) 
[image: image638.wmf]3

2

 . 8,7 = 5,8     

b) 
[image: image639.wmf]7

2

 . 
[image: image640.wmf]6

11

 = 
[image: image641.wmf]21

11


c) 
[image: image642.wmf]3

1

2

 . 5,1 = 11,9   

d) 
[image: image643.wmf]11

7

2

 . 
[image: image644.wmf]5

3

6

 = 
[image: image645.wmf]5

2

17


Bài 116 (SGK-51)

16%.25 = 25% . 16 = 4

a) 25.84% = 25%.84 = 
[image: image646.wmf]1

.84

4


                                  = 21

b) 50.48% = 50%.48 = 
[image: image647.wmf]1

.48

2


                                  = 24


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh hiểu được cách sử dụng máy tính bỏ túi để thao tác tính toán 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị phân số của một số cho trước.

( Như ví dụ bài 120 SGK) Bạn Lan có 45 cái kẹo,Lan cho bạn Hải[image: image649.png]


 số kẹo , cho bạn Mai 20% số kẹo của mình.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

- HS nghiên cứu sử dụng máy tính để tính giá trị phân số của một số cho trước.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học kĩ lí thuyết.

+ Làm bài tập còn lại trong SGK

+ Xem các bài tập phần luyện tập

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
 - Học sinh củng cố, khắc sâu, quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước 2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: NL giải các bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước, bài toán thực tế.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Sgk, Sgv, các dạng toán, thiết bị dạy học…

2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục đích: Kích thích hứng thú say mê giải bài tập
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV: để vận dụng thành thạo các kiến thức về bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước thì ta phải làm gì?
- HS: giải nhiều bài tập => GV dẫn dắt hs vào bài luyện tập.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập bài tón tìm giá trị phân số của một số
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả tính của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 4 nhóm:

+ Nhóm 1: Giải bt 121 (sgk.52)

+ Nhóm 2: Giải bt 122 (sgk.52)

+ Nhóm 3: Giải bt 123 (sgk.52)

+ Nhóm 4: Giải bt 126 (sgk.52)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm thảo luận, trao đổi tìm ra cách giải và kết quả.

+ GV hướng dẫn, quan sát, giúp đỡ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi đại diện 4 nhóm lên bảng trình bày.

+ Các nhóm nhận xét, đánh giá chéo

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	Bài 121 (SGK – 52)
Xe lửa xuất phát từ HN đã đi được quãng đường là: 102. 
[image: image650.wmf]5

3

 = 61,2 (km)

Vậy xe lửa còn cách HP Là:

102 – 61,2 = 40,8 (km)

                       ĐS: 40,8km

Bài 122 (SGK – 53)

Khối lượng hành là:

5% . 2 =
[image: image651.wmf]=

=

2

.

20

1

2

.

100

5

 0,1 kg.

Khối lượng đường là:
[image: image652.wmf]002

,

0

2

.

1000

1

=

 kg

Khối lượng muối là:
[image: image653.wmf]3

.20,15

40

=

 kg.

Đáp số: Cần 0,002 kg đường

                     0,15 kg muối.

Bài 123 (SGK –53)

Các mặt hàng B, C, E được tính giá mới đúng.

A:  31500 đ

D:  405000 đ

Bài 126 (SBT – 24)
Số HS trung bình của lớp là:

            45 . 
[image: image654.wmf]7

15

 = 21 (HS)

Số HS còn lại là: 45 – 21 = 24 (HS)
Số HS khá là: 24 . 
[image: image655.wmf]5

8

 = 15 (HS)

Số HS giỏi là: 24 – 15 = 9 (HS)


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV treo bảng phụ bài 1, yêu cầu hs thực hiện
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS đọc bài, suy nghĩ và thảo luận với các bạn lân cận.

+ GV hướng dẫn, quan sát, giúp đỡ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi lên bảng nối và giải thích, hs khác nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	Bài tập 1: Hãy nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ở cột B để được kết quả đúng.

A

B

1) [image: image656.wmf]2

5

  của 40

2)  0,5  của 50

3) [image: image657.wmf]5

6

 của 48000

4)  4[image: image658.wmf]1

2

 của [image: image659.wmf]2

5


5) [image: image660.wmf]3
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 của  4%

a) là 16

b)  là [image: image661.wmf]3
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c) là 40000

d) là 1,8

e)  là 25

Đáp án: 

1_a;   2_e;   3_c;   4_d;   5_b;


*Hướng dẫn về nhà:
+ Ôn lại lý thuyết và các dạng bài tập đã giải

+ Xem trước bài: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 15: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
 - HS nhận biết và phát biểu được quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
2. Năng lực 

-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, máy tính bỏ túi, đọc trước bài, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi tìm tòi kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn để:  số bi của Hùng là 6 viên. Thế thì Hùng có bao nhiêu viên bi?

- HS nêu dự đoán và cách làm => GV dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Ví dụ

a) Mục đích: HS hiểu và làm được ví dụ

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Gọi HS đọc ví dụ/sgk.tr53 và tóm tắt bài toán 

+ Yêu cầu hs tính x

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS đọc ví dụ và tóm tắt, giải bài toán theo hướng dẫn của GV.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Hướng dẫn cho HS cách trình bày

+ Hs trình bày bài làm của mình

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	1. Ví dụ. (Sgk.tr53)

Bài giải :

Gọi x là số HS của lớp 6A, 

Ta có: [image: image662.wmf]3

5

 của x là 27

Suy ra:  x . [image: image663.wmf]3

5

 = 27

      x =  27 : [image: image664.wmf]3

5

 = 45

Vậy số HS lớp 6A là 45 học sinh


Hoạt động 3: Quy tắc
a) Mục đích: Hs nắm được quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs làm được bài toán tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu hs nêu quy tắc tính

+  Yêu cầu HS làm  ?1  
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ trả lời

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS phát biểu quy tắc, trình bày kết quả ?1

+ Các bạn khác nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	2. Quy tắc. 

Muốn tìm một số biết m/n của số đó bằng a, ta tính  a : [image: image665.wmf]n

m

 (m, n ( N)

?1
a) Tìm một số biết 2/7của số đó bằng 14.

Ta có:  14 : [image: image666.wmf]2

7

 = 49

Số cần tìm là: 49

b) Tìm một số biết 3[image: image667.wmf]2

5

của số đó bằng [image: image668.wmf]2
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Ta có:   [image: image669.wmf]2
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    Số cần tìm là: [image: image674.wmf]10
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập phần tìm một số biết giá trị phân số của nó.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Chia lớp thành 2 nhóm để giải BT 126 và 127 sgk.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thảo luận nhóm rồi làm bài vào vở.

+ GV quan sát, hướng dẫn

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ 2 HS khác lên trình bày cách giải 2 bt được giao.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	Bài 126 (SGK – 54)

a)   7,2 : 
[image: image675.wmf]23
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b) 
[image: image676.wmf]3107
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Bài 127(SGK – 54)

a) Số phải tìm là:


[image: image677.wmf]3793,24

13,32:13,32.31,08
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b) Số phải tìm là:


[image: image678.wmf]7393,24
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV đưa bài tập sau lên bảng phụ yêu cầu hs thực hiện.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thảo luận nhóm rồi làm bài vào vở.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS xung phong lên hoàn thành BT bảng phụ

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	BT1: Điền vào chỗ trống :

a) Muốn tìm 
[image: image679.wmf]x

y

 của số a cho trước (x, y
[image: image680.wmf]Î

 N, y ≠ 0) ta tính a .
[image: image681.wmf]x

y


b) Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta lấy số đó nhân với phân số.

c) Muốn tìm một số biết 
[image: image682.wmf]m

n

 của số đó bằng a, ta tính a : 
[image: image683.wmf]m

n

 (m, n
[image: image684.wmf]Î

N*)
d) Muốn tìm một số biết 
[image: image685.wmf]a

b

 của số đó bằng c ta lấy c:
[image: image686.wmf]a

b

 (a,b 
[image: image687.wmf]Î
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*Hướng dẫn về nhà:
+ Làm các bài tập còn lại Sgk.tr54+55

+ Chú ý phân biệt 2 dạng toán đã học.

+ Xem trước các bài ở phần luyện tập, tiết sau mang theo máy tính bỏ túi

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
 - HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tìm một số biết gía trị một phân số của nó, vận dụng quy tắc tìm một số biết gía trị một phân số của nó vào bài toán thực tế
3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Giúp Hs phân biệt và nhận dạng hai bài toán về phân số để tránh bị nhầm lẫn khi giải bài tập.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Cách giải hai bài toán về phân số đã học

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV hỏi: Hãy phân biệt cách giải bài toán tìm tìm giá trị phân số của một số cho trước và bài toán tìm một số khi biết giá trị phân số của nó?
- HS trả lời, GV hướng dẫn vào bài luyện tập.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập các dạng bài toán tìm x, toán đố để củng cố phần tìm một số khi biết giá trị phân sô của nó.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS làm bt 132 sgk để củng cố dạng tìm x

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ, thảo luận tìm ra cách giải.

+ GV quan sát, nhận xét

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 hs lên trình bày, mỗi bạn một ý.

+ Các bạn ở dưới kiểm tra, nhận xét.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức
	Dạng 1: Tìm x biết:

Bài 132 (SGK – 55)
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	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS làm bt 133 và 135 sgk để củng cố dạng toán đố.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm làm 1 BT

+ GV quan sát, nhận xét

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 hs đại diện 2 nhóm lên trình bày trên bảng.

+ Các bạn ở dưới kiểm tra, nhận xét.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS, chốt lại kiến thức.
	Dạng 2: Toán đố

Bài 133 (SGK – 55)

Giải

Lượng cùi dừa cần để kho thịt là: 0,8 : 
[image: image698.wmf]23
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  (kg)

Lượng đường cần dùng là:

       1,2 . 5% = 0,06 (kg)
Bài 135 (SGK – 56)

Giải:

560 sản phẩm ứng với:

         1 – 
[image: image699.wmf]5
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  = 
[image: image700.wmf]4
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 (kế hoạch).

Vậy số sản phẩm theo kế hoạch là:

    560 : 
[image: image701.wmf]49
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được hướng dẫn cách sử dụng máy tính bỏ túi, hiểu cách dùng máy tính bỏ túi để áp dụng vào tính toán các bài tập.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS tự đọc và thực hành, yêu cầu HS sử dụng MTBT để kiểm tra lại đáp số các bài tập đã thực hiện.

- Hs sử dụng MTBT thực hiện.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học bài và xem lại các bài tập đã chữa.

 + Làm bài tập còn lại trong sgk.

 + Đọc trước bài: “ Tỉ số của hai số”

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 16: TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
 - HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.
2. Năng lực 

-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, máy tính bỏ túi, đọc trước bài, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: kích thích tính tò mò muốn tìm hiểu kiến thức mới của học sinh

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs bước đầu phân biệt khai niệm tỉ số của hai số và phân số

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề : Tỉ số [image: image702.wmf]a

b

 và phân số [image: image703.wmf]a

b

 khác nhau thế nào?

- HS nêu dự đoán => GV dẫn dắt đi vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tỉ số của hai số

a) Mục đích: Học sinh hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, Có kỹ năng tìm tỉ số

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs nêu được định nghĩa tỉ số của hai số, tính được tỉ số của hai số trong trường hợp đơn giản.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS nhắc lại, ghi ký hiệu và cho ví dụ về tỉ số của hai số.
+ HS đọc ví dụ /sgk.tr56

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ trả lời và đọc ví dụ.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trả lời dựa theo hiểu biết và sgk.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá, nhận xét.
+ GV lưu ý: Khái niệm tỉ số thường được đùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị)
	1. Tỉ số của hai số. 

Định nghĩa: Thương trong phép chia số a cho b (b ( 0) gọi là tỉ số của a và b.
Kí  hiệu:     a : b hay [image: image704.wmf]a

b


Ví dụ :  1,7 :3,12 ; [image: image705.wmf]13

:

44

 ; (3[image: image706.wmf]4

1

:5 là những tỉ số.

Ví dụ: AB = 20 cm; CD = 1m = 100cm

Tỉ số độ dài đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là:  [image: image707.wmf]201

1005

AB

CD

==

.


Hoạt động 3 : Tỉ số phần trăm
a) Mục đích: Hs nêu được quy tắc tìm tỉ số phần trăm 

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Hs nêu được quy tắc tìm tỉ số phần trăm và áp dụng tính toán cụ thể.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS nghiên cứu vd sgk/tr57

+ Cho HS làm  ?1  

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nghiên cứu ví dụ

+ HS suy nghĩ trả lời ?1

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV giải thích ví dụ và ghi bảng.

+ Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày ?1

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	2. Tỉ số phần trăm.

 Ví dụ:  (Sgk.tr57)

Tỉ số phần trăm của hai số 78,1 và 25 là:

[image: image708.wmf]78,178,11
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=

[image: image709.wmf]78,1.100
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25

==


Quy tắc: (Sgk.tr57)

Tỉ số phần trăm của hai số a và b là: [image: image710.wmf].100

%

a

b


? 1 

a) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: [image: image711.wmf]5.100

8

 % =  62,5%

b) Đổi:[image: image712.wmf]3

10

 tạ = 0,3 tạ = 30kg

 Tỉ số phần trăm của 25kg và [image: image713.wmf]3

10

 tạ là: [image: image714.wmf]25.100

30

 %  = [image: image715.wmf]250

3

 %


Hoạt động 4 : Tỉ lệ xích

a) Mục đích: Hs nêu được khái niệm tỉ lệ xích và làm được bài tập
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Khái niệm và công thức tính tỉ lệ xích 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS đọc ví dụ/Sgk.tr57

+ Cho HS làm  ?2  

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nghiên cứu ví dụ

+ HS suy nghĩ trả lời ?2

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV giải thích ví dụ và ghi bảng.

+ Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày ?2

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	3. Tỉ lệ xích.

Ký hiệu: T  (tỉ lệ xích)

T = [image: image716.wmf]b

a

 (a,b có cùng đơn vị đo)

a: Khoảng cách giữa 2 điểm trên bản vẽ.

b: Khoảng cách giữa 2 điểm tương ứng trên thực tế.

Ví dụ: (Sgk.tr57)

a =1cm.

b = 1km = 100000cm

Vậy tỉ lệ xích của bản đồ 

T = [image: image717.wmf]b

a

 = [image: image718.wmf]1

100000


? 2 


a = 16,2cm 

b = 1620km   = 162000000cm

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

T = [image: image719.wmf]b

a

 = [image: image720.wmf]16,21

16200000010000000

=




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập củng cố về tỉ số, tỉ số phần trăm.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ HS đọc đề và làm bài tập 137, 141/sgk.tr57

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ, tìm cách giải

+ GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Lên bảng trình bày.
+ Gọi 2 học sinh nhận xét, đánh giá.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 137/sgk.tr57:

a) 75 cm = 0,75 m  = [image: image721.wmf]3

4

 m

Tỉ số của [image: image722.wmf]2

3

 m và 75 cm  là:  [image: image723.wmf]238

:

349

=


b) 20 phút = [image: image724.wmf]1

3

h

 Tỉ số của [image: image725.wmf]3

10

h và 20 phút là: [image: image726.wmf]319

:
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=


Bài 141/Sgk.tr58

Theo đề bài, ta có: [image: image727.wmf]13

1

22

a

b

==

 (1)

Mà a – b = 8 hay a = b + 8 (2) thay vào (1) ta được  (b = 16 thay vào (2) ta được a = 24


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục đích: Hs biết vận dụng các kiến thức trên vào việc giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- Gv Hd Hs thực hiện bài tập 141 sgk

- HS trao đổi, thảo luận tìm ra cách giải và kết quả.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Về nhà học và nắm vững các khái niệm tỉ số của 2 số, tỉ số %, tỉ lệ xích.

+ Làm các bài tập Sgk tr.57 + 58

+ Chuẩn bị kĩ  lí thuyết để tiết sau luyện tập.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS biết vận dụng các kiến thức, qui tắc về tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích, năng lực tính tỉ lệ xích, vận dụng công thức tính tỉ lệ xích vào bài toán thực tế, sử dụng máy tính bỏ túi.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Hs có thái độ nghiêm túc và say mê giải bài tập

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề : Để nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức liên quan đến bài toán tìm tỉ số của hai số thì ta nên làm gì?
- HS trả lời: Làm nhiều bài tập => GV dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập các bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả phép tính của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 4 nhóm:

+ Nhóm 1 làm bài 138 sgk

+ Nhóm 2 làm bài 141 sgk

+ Nhóm 3 làm bài 142 sgk

+ Nhóm 4 làm bài 143 sgk

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm suy nghĩ, tìm cách giải

+ GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

+ Gọi 2 học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài 138 (SGK – 58)

 viết các tỉ số sau thành tỉ số giữa các số nguyên:

a) 
[image: image728.wmf]1,28128

3,15315

=

    

b) 
[image: image729.wmf]212132.48

:3:
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===


c) 
[image: image730.wmf]31012410.100250

1:1,24:
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d) 
[image: image731.wmf]111
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Bài 141 (SGK-58) Tỉ  số của hai số a và b là 
[image: image732.wmf]1
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Bài 142 (SGK-59)

Vàng 4 số 9 có tỉ lệ vàng nguyên chất là: 
[image: image735.wmf]%
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Bài 143(SGK-59)
Tỉ số phần trăm muối trong nước biển : 
[image: image736.wmf]%
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả phép tính của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS, vận dụng làm các bài tập trong SBT, đặc biệt các bài tập nâng cao.

- HS nhận nhiệm vụ.

*Hướng dẫn về nhà :

+ Học sinh về nhà học bài và làm các bài tập còn lại SGK. 

+ Chuẩn bị bài Biểu đồ phần trăm.
Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI 17: BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông và nhận biết được biểu đồ hình quạt.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vẽ các biểu đồ phần trăm dạng cột và dạng ô vuông.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: : Bước đầu cho Hs thấy được ứng dụng thực tế của nội dung kiến thức Hs sẽ được học

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV nêu vấn đề : Để mô tả một cách trực quan về kết quả học tập của học sinh hoặc tỉ lệ phát triển kinh tế thì người ta thường làm như thế nào?

- HS nêu dự đoán.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Biểu đồ phần trăm

a) Mục đích: Hs đọc được một số dạng biểu đồ
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV treo hai dạng biểu đồ để HS làm quen.

+ Làm ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nghe GV giảng ví dụ, HS thực hiện ?1
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS lên bảng trình bày.

+ Gọi 2 học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	1. Biểu đồ phần trăm

Ví dụ: 
Một trường có:

60% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 35% đạt hạnh kiểm khá, 5% là HK trung bình.

* Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông:


              Hình 14

* Biểu đồ dưới dạng cột


Hình 13. Các loại hạnh kiểm
?1 

Số HS đi bộ là: 40 – (15+6) = 19

Tỉ số phần trăm số HS đi xe buýt : 
[image: image737.wmf]6.100
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Tỉ số phần trăm số HS đi xe đạp  
[image: image738.wmf]15.100

37,5%

40

=


Tỉ số phần trăm số HS đi bộ  
[image: image739.wmf]19.100
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=




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh luyện tập về biểu đồ phần trăm.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV cho HS làm BT 150 (SGK-61)

+ GV cho HS quan sát hình 16 SGK, đọc BT.

+ Yêu cầu HS lần lượt trả lời.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Cả lớp đọc và quan sát hình 16 SGK

+ HS lần lượt trả lời các câu hỏi SGK.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS lên bảng trình bày.

+ Gọi 2 học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài 150 (SGK-61)

Tập đọc biểu đồ

a) có 8% bài đạt điểm 10.

b) loại điểm 7 nhiều nhất.

c) có 0% bài đạt điểm 9.

d)  có 32% bài đạt điểm 6.

Tổng số bài kiểm tra là:

16: 32% = 16. 100.32 = 50 bài


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS làm được các bài tập vận dụng cụ thể

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- Tìm hiểu thêm(qua thầy cô giáo, hoặc Internet) một số số liệu sau rồi làm vào vở: Tổng số học sinh của trường em hiện nay là ....... học sinh, số học sinh nam là ............. em .Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam và của số học sinh nữ so với số học sinh toàn trường.

- HS thực hiện nhiệm vụ

*Hướng dẫn về nhà:

+ Học sinh về nhà học bài và làm các bài tập còn lại SGK. 

+ Chuẩn bị bài tiết sau luyện tập.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Củng cố cho HS về cách tính tỉ số phần trăm và vẽ biểu đồ
2. Năng lực 

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực vận dụng toán học rèn luyện năng lực tư duy logic phát triển năng lực chuyên môn tính toán, suy luận,  hợp tác, năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Nâng cao ý thức học tập của học sinh

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề: Để vận dụng tốt các kiến thức về biểu đồ phần trăm thì ta nên làm gì?

- HS trả lời: Giải nhiều bài tập => Gv dẫn dắt học sinh vào bài luyện tập.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Nâng cao ý thức học tập của học sinh

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1 giải bt 151 sgk

+ Nhóm 2 giải bt 152 sgk

+ Nhóm 3 giải bt 153 sgk

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm đọc đề và suy nghĩ cách giải.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện 3 nhóm lên bảng trình bày.

+ Gọi 2 học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 151:

Khối lượng của bê tông là:

1 + 2 + 3  = 9 (tạ)

Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông là: [image: image740.wmf]1.100
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Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông là: [image: image741.wmf]2.100
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Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông là:

[image: image742.wmf]6.100
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Bài 152 (SGK-61)
Giải:
Tổng số các trường phổ thông:

13076+8583+1641=23300

Trường tiểu học chiếm

          
[image: image743.wmf]13076
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Trường THCS chiếm ( 37%

Trường THPT chiếm (7%

Vẽ biểu đồ:
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Bài tập 153/sgk.tr62:
Tỉ số phần trăm HS nam là:
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Tỉ số phần trăm HS nữ là:

[image: image745.wmf]100%53%47%
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải bài tập

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu: Viết báo cáo về cách tính tỉ số phần trăm Facebook dựa trên kết quả điều tra của phiếu điều tra tổng hợp.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

*Hướng dẫn về nhà:

+ Tiết sau ôn tập chương III. HS làm các câu hỏi ôn tập vào vở, nghiên cứu trước bảng 1 “ Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số”.

+ Làm bài tập 154, 155, 161.64 SGK.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- HS được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực rút gọn phân số, tính giá trị biểu thức.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Nâng cao nhận thức cho Hs về tầm quan trọng của tiết ôn tập chương

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Ý thức học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề: Để nắm vững các kiến thức trong chương một cách hệ thống nhất thì ta nên làm gì?

- HS trả lời: Ôn tập các kiến thức trong chương thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs hệ thống lại các kiến thức đã học về phân số và các phép toán trên phân số.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: Nhắc lại khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và làm BT 155, 156, 158 sgk.

+ Nhóm 2: Nhắc lại quy tắc các phép tính về phân số, tính chất của phép công, phép nhân phân số và làm BT 161, 162 sgk và 151 SBT.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Các nhóm trao đổi, thảo luận và suy nghĩ cách giải.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Mỗi nhóm cử 2 bạn lên bảng trình bày.

+ GV gọi một số học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	1. Khái niệm phân số. Tính chất cơ bản phân số.

1. Khái niệm phân số (sgk)

Bài tập 154(SGK/64).

Đáp số: 

a) x < 0            c) x [image: image746.wmf]Î

 {1; 2}

b) x = 0            d) x = 3

e) x [image: image747.wmf]Î

 {4 ; 5; 6}

2. Tính chất cơ bản của phân số (sgk)

Bài 155/SGK/64.
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Bài 156/SGK/64.
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Bài 158/SGK/64.
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b) Cách 1: quy đồng.

    Cách 2: phần bù.

II. Quy tắc và các phép tính về phân số.

1. Quy tắc các phép tính về phân số.

+ Quy tắc: cộng, trừ, nhân, chia phân số.

+ Các tính chất của phép cộng phân số.

2. Tính chất của phép cộng, nhân phân số (sgk)

Bài 161/SGK/64.

Đáp số: 

A = [image: image763.wmf]25
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       B = [image: image764.wmf]21
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Bài 162a.

Đáp số:  x = -10.

Bài 151/SBT/27.
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C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs hệ thống lại các kiến thức đã học về phân số và các phép toán trên phân số.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV treo bảng phụ, HS đọc đề và trả lời câu hỏi:

1/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

a/   [image: image769.wmf]39
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 Số thích hợp trong ô trống là:  A: 12;      B : 16;     C: - 12

b/   [image: image770.wmf]2
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 Số thích hợp trong ô trống là: A: - 1;     B: 1;       C:- 2

2/ Đúng hay sai:
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- HS: trình bày miệng lời giải. 

1.    a. C      b. B
2.    a. Đúng.     b. Sai     c. Sai

*Hướng dẫn về nhà:

+ Về xem các bài tập đã giải 

+ Chuẩn bị : Oân các dạng toán giải và làm bài tập 157 ; 159 và 160/sgk

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Tiếp tục hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của chương, hệ thống ba bài toán cơ bản về phân số.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính giá trị biểu thức, giải toán đố.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Nâng cao nhận thức cho Hs về tầm quan trọng của tiết ôn tập chương

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Ý thức học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề: Để nắm vững các kiến thức trong chương một cách hệ thống nhất thì ta nên làm gì?

- HS trả lời: Ôn tập các kiến thức trong chương thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: 
+ Học sinh luyện tập dạng toán tìm x, phát biểu được các bài toán cơ bản.

+ Học sinh phát biểu được ba bài toán cơ bản của phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu hs làm BT 162 SGK

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS suy nghĩ cách giải.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi 2 bạn hs lên bảng trình bày, 1 bạn ý a và 1 bạn ý b.

+ GV gọi một số học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 162(SGK -65) 
Tìm x biết:
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	Ôn ba bài toán cơ bản của phân số .

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu hs trả lời:

+ Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm thế nào?

+ Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của số đó ta làm thế nào?

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nhớ lại kiến thức, vận dụng SGK, suy nghĩ trả lời.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Gọi lần lượt 3 bạn hs đứng tại chỗ trình bày.

+ Sau mỗi bạn trình bày, GV gọi một số học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Muốn tìm 
[image: image776.wmf]m
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2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.

Muốn tìm một số biết 
[image: image778.wmf]m

n

của số đó bằng a, ta tính
[image: image779.wmf]*
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3. Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta  nhân a với 100 rồi chia cho b và  viết kí hiệu % vào kết quả: 
[image: image780.wmf].100
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C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh luyện tập ba bài toán cơ bản của phân số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu hs làm BT 164, 165, 166 SGK.tr65

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn, gợi ý cách giải cho HS

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

+ HS suy nghĩ cách giải, tìm đáp án.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời 3 bạn xung phong lên bảng chữa bài.

+ GV gọi một số học sinh nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	Bài 164 (SGK-65)
Giải:   

Giá bìa của cuốn sách là:

1200 : 10% = 12000 (đ)

Số tiền Oanh đã mua cuốn sách là:

12000 – 1200 = 10800 (đ)

Đáp số: 10800 đ

Bài tập 165(SGK-65)

Lãi suất 1 tháng là:
[image: image781.wmf]11200
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Bài 166 (SGK – 65)

Học kì I: Số HS giỏi bằng 
[image: image782.wmf]2

7

số HS còn lại. Ta suy ra số HS giỏi bằng 
[image: image783.wmf]2
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 số HS cả lớp.

Học kì II: Số HS giỏi bằng 
[image: image784.wmf]2

3

 số HS còn lại. Ta suy ra số HS giỏi bằng 
[image: image785.wmf]2

5

 số HS cả lớp.

8 bạn HSG tăng thêm ứng với số phần học sinh của cả lớp là:

 
[image: image786.wmf]2218108
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(Số học sinh cả lớp) 
Số HS cả lớp là:
[image: image787.wmf]845
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Số HS giỏi học kỳ I của lớp là:  
[image: image788.wmf]2
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Đáp số: 10 HS


*Hướng dẫn về nhà:

+ Ôn lại kiến thức trên.

+ Tiết sau ôn tập cuối năm

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Hệ thống hoá những kiến thức trọng tâm ở chương trình lớp 6

2. Năng lực 

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự giác, chủ động, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Giáo án, SGV, SGK, phấn màu, bảng phụ….
2 - HS : SGK, SBT, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Nâng cao nhận thức cho Hs về tầm quan trọng của tiết ôn tập cuối năm

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Ý thức học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề: Để nắm vững các kiến thức trong năm một cách hệ thống nhất thì ta nên làm gì?

- HS trả lời: Ôn tập các kiến thức trong năm thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: 

+ Học sinh phát biểu được quy tắc chia hết, áp dụng vào làm các bài tập cụ thể.

+ Học sinh phát biểu được định nghĩa số nguyên tố, hợp số, phân biệt được sự khác nhau của số nguyên tố, hợp số, phát biểu ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

Hoạt động 1: Dấu hiệu chia hết

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi 7 ôn tập cuối năm.
+ GV cho HS làm bài 1

+ GV cho HS làm bài 2
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS ghi nhớ lại các dấu hiệu chia hết SGK. 
+ HS trao đổi, giải bài tập 1 và 2

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời HS đứng tại chỗ trả lời

+ GV gọi HS đứng tại chỗ nêu hướng giải.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	- Các dấu hiệu chia hết (sg)

Bài 1: Điền vào dấu *để:
a) 6*2 ( 3 mà không ( 9 là: 642; 672

b) *53* (  cả 2; 3; 5; 9 là: 1530

c) *7* (  15  ( *7* ( 3, ( 5 là: 375; 675; 975; 270; 570; 870.
Bài 2: Chứng tỏ tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 1 số ( 3

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là: n; n+1; n+2.
Ta có: n+n+1+n+2 = 3n+3 = 3(n+1) (


Hoạt động 2: Số nguyên tố, hợp số, ƯC, BC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi 8 ôn tập cuối năm.
+ GV gọi HS làm câu hỏi 9. 66 SGK

+ GV gọi HS làm  bài 4

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nhớ lại kiến thức, trả lời câu 8, 9
+ HS vận dụng kiến thức, làm bài tập 4

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời HS đứng tại chỗ trả lời câu 8, 9

+ GV gọi HS lên bảng làm bài tập 4
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức
	- Số nguyên tố và hợp số: 

+ Giống nhau đều là số tự nhiên lớn hơn1

+ Khác nhau: số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó, còn hợp số có nhiều hơn 2 ước.

- Tích của 2 số nguyên tố là hợp số.

- ƯCLN

- BCNN

Câu hỏi 9:  Điền vào chỗ (…)

Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết rằng:

a) 70(x;  84(x và x > 8

b) x(12; 25(x; x(30 

và 0 < x < 500


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Học sinh củng cố dạng toán tính giá trị biểu thức.

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu làm bài 171 sgk.tr65
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS nhớ lại kiến thức, vận dụng kiến thức, làm bài.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời 5 HS lên bảng tính, mỗi người một ý. 

+ GV gọi HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	Tính giá trị biểu thức:

A = (27 + 53) + (46 + 34) + 79 

= 80 + 80 +79 = 239

B = -377 – 98 + 277

   = (-377 + 277) – 98 

   = -100 – 98 = -198

C = -1,7(2,3 + 3,7 + 3 + 1) 

   = -1,7 . 10 = -17

D = eq \s\do3(\f(11,4)).(-0,4)-1,6.eq \s\do3(\f(11,4))+(-1,2).eq \s\do3(\f(11,4)) 

= eq \s\do3(\f(11,4)).(-0,4-1,6-1,2) = eq \s\do3(\f(11,4)).(-3,2) 

 = 11.(- 0,8) = - 8,8

E = eq \s\do3(\f(23.53.74,22.52.74)) = 2.5 = 10


*Hướng dẫn về nhà:

+ Ôn lại các bài trên

+ Tiết sau tiếp tục Ôn tập cuối năm.

Ngày soạn:......../........./...........

Ngày dạy: ......../........./...........

BÀI: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS
- Tiếp tục củng cố các kiến thức trọng tâm của chương, hệ thống ba bài toán cơ bản về phân số.
2. Năng lực 

-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo  viên: Giáo án, SGK, SBT, sách giáo  viên, phấn màu.
2. Học sinh: SGK, SBT, đồ dùng học tập. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: tình huống xuất phát (mở đầu)

a) Mục đích: Học sinh phát biểu được bài toán cơ bản của phân số,  viết công thức tổng quát.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Ý thức học tập của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đặt vấn đề: Để nắm vững các kiến thức trong năm một cách hệ thống nhất thì ta nên làm gì?

- HS trả lời: Ôn tập các kiến thức trong năm thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Học sinh phát biểu được bài toán cơ bản của phân số,  viết công thức tổng quát.
b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu làm bài 174, 176 sgk.tr67

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS đọc và phân tích đề

+ HS nhớ lại kiến thức, vận dụng kiến thức, làm bài.

+ GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ nếu HS cần. 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời 2 HS lên bảng tính, mỗi người một bài. 

+ GV gọi HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	Bài 174 (SGK-67) So sánh 2 biểu thức : 
Ta có 
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Bài tập 176 (SGK-67)
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C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải bài tập

b) Nội dung: HS động não, vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV treo bảng phụ BT1, BT2 và yêu cầu HS thực hiện.

+ BT1: Bạn An đọc quyển sách trong 3 ngày, ngày thứ I đọc 
[image: image801.wmf]3
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 số trang. Ngày thứ II đọc 
[image: image802.wmf]8

5

 số trang còn lại. Ngày thứ III đọc 90 trang còn lại. Tìm số trang của quyển sách

+ BT 2: Số sách ở ngăn A bằng 
[image: image803.wmf]5

3

số sách ở ngăn B.Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 
[image: image804.wmf]23

25

số sách ở ngăn B.Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn, gợi mở cách làm cho HS

+ HS đọc và phân tích đề, nhớ lại kiến thức, vận dụng kiến thức, làm bài.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

+ GV gọi HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

+ GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập 1
90 trang ứng với số phần tổng số trang sách là: 
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 (số trang sách)

Số trang của quyển sách là: 
[image: image806.wmf]6
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Đáp số : 360 trang

Bài tập 2: 

Lúc đầu số sách của A bằng 
[image: image807.wmf]8
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 tổng số sách

14 quyển sách ứng với số phần của tổng số sách là : 
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Tổng số sách 2 ngăn

14 : 
[image: image809.wmf]96
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 (quyển)

Số sách ngăn A lúc đầu

96.
[image: image810.wmf]8
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 = 36 (quyển)

Số sách ngăn B: 96.
[image: image811.wmf]8

5

 = 60 (quyển) 

Đáp số : Ngăn A có  36 quyển; 

              Ngăn B có:60 quyển


*Hướng dẫn về nhà:

+ Xem lại các BT đã giải, tìm tòi giải thêm các bài tập dạng tương tự.

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức số học.
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